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PHẦN MỞ ĐẦU

SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN

Từ lý luận đến thực tiễn đã chỉ rõ, hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu, khách quan, mang tính phổ quát cho mọi nền kinh tế, lãnh thổ trong quá trình phát triển. Ở cấp độ Quốc gia, trãi qua gần 30 năm đổi mới, với những thành tựu quan trọng đạt được trong tiến trình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs), bên cạnh yếu tố nội lực giữ vai trò quyết định, các nhân tố bên ngoài thông qua quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, đã góp phần quan trọng cho những thành tựu này.
Triển khai các chủ trương, định hướng và giải pháp tổ chức thực hiện của Quốc gia về hội nhập kinh tế quốc tế khi nước ta trở thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), từ năm 2007 đến nay, hoạt động hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng của tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả nhất định. Hoạt động hợp tác không ngừng củng cố và mở rộng với nhiều đối tác; công tác huy động nguồn lực nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được những kết quả nhất định; thị trường nước ngoài và hoạt động xuất khẩu có bước phát triển,....

Tuy nhiên, những kết quả đạt được nêu trên chưa được bền vững, ổn định do chưa được tổ chức thực hiện đặt trong tổng thể, thiếu chiến lược, kế hoạch cụ thể và bố trí nguồn lực phù hợp; chưa tận dụng được các thời cơ, thuận lợi từ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước mang lại.

Để hoàn thành mục tiêu “huy động tối đa mọi nguồn lực để tập trung phát triển, thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người so với các tỉnh vùng Tây Nguyên và cả nước; từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu thời kỳ phát triển tiếp theo; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”(
), trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của địa bàn đặt trong tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, tỉnh Kon Tum xây dựng và ban hành Đề án “Định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020” (Đề án).
II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ ÁN

Đề án được xây dựng nhằm các mục đích chủ yếu:

1. Giới thiệu các đặc điểm hội nhập kinh tế quốc tế nhằm góp phần nâng cao về nhận thức, thống nhất về hành động và tổ chức thực hiện trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Đề ra các nguyên tắc, định hướng, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả trong hội nhập kinh tế quốc tế.
3. Làm định hướng để các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức kinh tế và chủ thể có liên quan thực hiện các hoạt động hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế.
4. Là cơ sở để các đối tác tiếp cận, thiết lập quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế với tỉnh.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ ÁN

Đề án được xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng quát về quá trình hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế giữa tỉnh Kon Tum với các đối tác(
) từ năm 2007 đến nay, bắt đầu từ quá trình chuẩn bị đến triển khai trên 08 nhóm nhiệm vụ ((1) tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức; (2) hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phát triển theo hướng đồng bộ; hình thành nhanh và đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; (3) đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước; (4) nâng cao năng lực cạnh tranh; (5) phát triển nông nghiệp, nông thôn; (6) bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; (7) giải quyết tốt các vấn đề môi trường trong quá trình phát triển; (8) giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh quốc gia), qua đó, đánh giá sự tác động của quá trình hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế đến kinh tế - xã hội của tỉnh trên các vấn đề chủ yếu:

1. Huy động các nguồn lực có yếu tố nước ngoài góp phần vào từng bước hình thành kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm nghèo; phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tạo động lực phát triển các ngành, nghề, sản phẩm chủ lực của tỉnh, giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững gắn với tái cơ cấu nền kinh tế; mở rộng thị trường, tăng cường đầu ra cho sản phẩm.

3. Thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đi đôi với cải cách hành chính.

IV. KẾT CẤU ĐỀ ÁN

Ngoài Phần Mở đầu và phụ lục Kế hoạch hành động triển khai Đề án, kết cấu Đề án gồm 03 phần:

- Phần thứ nhất: Tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Kon Tum từ năm 2007 đến nay.
- Phần thứ hai: Định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

- Phần thứ ba: Giải pháp tổ chức thực hiện.

V. TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị (khóa IX) về hội nhập kinh tế quốc tế;

2. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 05/02/2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới;

3. Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW;

4. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

5. Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

6. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương và tích cực hội nhập quốc tế;

7. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 (Quy hoạch tổng thể);

8. Chương trình số 33-CTr/TU ngày 19/7/2007 của Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa x) về một số chương trình, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới;

9. Thông báo số 439-TB/TU ngày 17/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về giải pháp đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

10. Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 07/9/2010 thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

11. Kết luận số 659-KL/TU ngày 16/7/2012 của Tỉnh ủy Kon Tum về tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum;

12. Chương trình số 55-CTr/TU ngày 30/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

13. Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến 2020;

14. Các Quy hoạch, Kế hoạch và Đề án có liên quan.
PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA TỈNH KON TUM 
TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY


I. TỔNG QUAN VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
1. Đặc điểm hội nhập kinh tế quốc tế

1.1. Hội nhập kinh tế cấp độ quốc gia(
)
Là quá trình tham gia của một nền kinh tế vào nền kinh tế khu vực và thế giới từ đơn phương đến song phương, tiểu khu vực (vùng) và khu vực, liên khu vực và toàn cầu(
) dựa trên lợi thế so sánh nhất định, từ đó tham gia vào phân công lao động khu vực và thế giới, đưa nền kinh tế địa phương trở thành một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế khu vực và thế giới.

Hội nhập kinh tế diễn ra với năm mô hình cơ bản từ thấp đến cao(
), gồm: (1) Thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA)(
); (2) Khu vực mậu dịch tự do (FTA)(
); (3) Liên minh thuế quan (CU)(
); (4) Thị trường chung (thị trường duy nhất)(
); (5) Liên minh kinh tế - tiền tệ(
).
1.2. Về hình thức tham gia hội nhập kinh tế quốc tế

Là quá trình tham gia và thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế (bên ngoài) bằng nhiều hình thức và cấp độ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết (bên trong)(
) để hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở phù hợp với khả năng của đất nước và xu thế phát triển của kinh tế khu vực và thế giới.

1.3. Nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế

Là tạo chuyển biến về chất đưa các mối quan hệ kinh tế vào chiều sâu, tăng cường lợi ích đan xen, phục vụ thiết thực cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược, các trọng tâm tái cấu trúc kinh tế và chuyển đổi mô hình phát triển. Mục tiêu chủ yếu: (1) mở rộng thị trường; (2) tranh thủ nguồn vốn bên ngoài; (2) tiếp nhận chuyển giao công nghệ; (3) kiến thức quản lý; (4) đào tạo nguồn nhân lực.

2. Hội nhập kinh tế quốc tế cấp độ địa phương(
)
Là sự thống nhất trong hoạch định và thực thi các chính sách tại địa phương trong mối quan hệ tương quan với vùng và quốc gia, nhằm mục đích xóa bỏ các rào cản thương mại, mang lại môi trường kinh doanh cạnh tranh, từ đó tạo động lực thúc đẩy thương mại phát triển trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế nguồn lực và vị trí địa lý đặc thù của địa phương.
Để đánh giá năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của các địa phương, Tại Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương 2013(
), nhóm nghiên cứu đã đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 08 trụ cột: (1) thể chế; (2) cơ sở hạ tầng; (3) văn hóa; (4) đặc điểm tự nhiên; (5) con người; (6) thương mại; (7) đầu tư; (8) du lịch.

II. TÌNH HÌNH HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH KON TUM TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY

1. Tình hình tổ chức thực hiện các định hướng về hội nhập kinh tế quốc tế

Triển khai chủ trương hội nhập của trung ương về hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng(
), Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng, đề xuất Tỉnh ủy ban hành các Chương trình triển khai thực hiện của tỉnh gắn kết với yêu cầu của quốc gia, điều kiện cụ thể của đặc thù của địa phương(
); đồng thời, đã thành lập Ban Hội nhập Kinh tế quốc tế tỉnh(
), sau được kiện toàn thành Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Kon Tum(
); xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện(
); ban hành Quy chế hoạt động và phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên, nhất là các cơ quan đầu mối(
).
Trãi qua một số lần điều chỉnh, kiện toàn theo yêu cầu và hướng dẫn, đến nay, khung khổ hoạt động của Ban Chỉ đạo, vị trí, nhiệm vụ các cơ quan, nhất là cơ quan đầu mối đã được xác lập(
), cơ chế phối hợp liên ngành bước đầu được thiết lập, tránh được sự chồng chéo trong triển khai nhiệm vụ. Nhiệm vụ triển khai của tỉnh đã được xác lập rõ với 09 nhóm nhiệm vụ lớn, được chi tiết thành 45 nhiệm vụ cụ thể đáp ứng cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế(
) gồm: (1) Xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cải cách thủ tục hành chính (04 nhiệm vụ chi tiết); (2) Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm (07 nhiệm vụ chi tiết); (3) Phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường (04 nhiệm vụ chi tiết); (4) Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn (05 nhiệm vụ chi tiết); (5) Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng (08 nhiệm vụ chi tiết); (6) Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực (05 nhiệm vụ chi tiết); (7) Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá (03 nhiệm vụ chi tiết); (8) Củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triển khai các chương trình hội nhập kinh tế quốc tế (05 nhiệm vụ chi tiết); (9) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền (04 nhiệm vụ chi tiết).
2. Tình hình hội nhập trên các lĩnh vực cụ thể

2.1. Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức

Nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức về hội nhập, tỉnh đã chủ động tham gia và tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, phong phú nhằm phổ biến, tuyên truyền các đường lối, chủ trương về đường lối hội nhập kinh tế quốc tế, ý nghĩa của việc gia nhập WTO cũng như cơ hội, thách thức của việc gia nhập WTO nói riêng và hội nhập kinh tế quốc tế nói chung đến các tầng lớp. 

Đến nay, ngoài các hội thảo quy mô nhỏ, Tỉnh đã cử hơn 20 Đoàn với gần 100 lượt cán bộ, công chức tham dự các hội nghị, diễn đàn cấp quốc gia(
) về hội nhập. Hoạt động đưa tin được duy trì đều đặn, thường xuyên tại trang tin điện tử(
); báo hình, báo chữ(
); tạp chí, bản tin(
) nhằm phản ánh kịp thời thông tin, hoạt động hội nhập của quốc gia, của tỉnh; đặc biệt là các Hội nghị quốc tế do Tỉnh tổ chức(
).

2.2. Về hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phát triển theo hướng đồng bộ; hình thành nhanh và đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

2.2.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động nguồn lực
Đã chú trọng trong việc xây dựng và đưa vào triển khai các quy định về đầu tư theo hướng thông thoáng hơn so với quy định của Chính phủ. Phê duyệt và tổ chức thực hiện mô hình “một cửa” tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, đặc biệt đã ban hành Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 về ban hành Quy định tạm thời quy trình, thủ tục đầu tư và quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư theo cơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư(
). Đồng thời, hiện đang chỉ đạo và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với dự án đầu tư có sử dụng đất theo tinh thần Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ.
Đối với nguồn vốn ODA và NGO, là một số ít các địa phương trong cả nước ban hành riêng quy chế nhằm quy định về trình tự, thủ tục trong tiếp nhận và sử dụng hai nguồn lực(
) này. Trên cơ sở các trình tự, thủ tục được quy định rõ, vai trò cơ quan đầu mối, cơ chế phối hợp liên ngành từng bước được xác lập và phát huy, công tác tiếp nhận, quản lý các nguồn lực này được giám sát chặt chẽ, có hiệu quả.
2.2.2. Về rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đề án, kế hoạch
Đã tích cực triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhằm từng bước hoàn thiện các quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển làm cơ sở cho thu hút nguồn lực phát triển nhằm khai thác các lợi thế, tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng. 

Đến nay, ngoài Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020(
), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)(
), Quy hoạch xây dựng vùng sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030(
) được phê duyệt, đã có nhiều dự án quy hoạch và đề án khác đã được xây dựng hoàn thành, đặc biệt là các dự án quy hoạch và đề án là nền tảng cơ bản phục vụ cho huy động nguồn lực đầu tư phát triển (quy hoạch tổng thể cấp huyện(
), quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ lực(
)). 

Về tổng thể, các quy hoạch, đề án phát triển cơ bản được xây dựng có chất lượng, góp phần trong trong định hướng, phân bổ nguồn lực hợp lý cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực, một số Đề án, Kế hoạch phát triển thiếu nguồn lực phát triển nên việc thực hiện các mục tiêu đã được xác định còn gặp nhiều khó khăn.

2.2.3. Xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố kinh tế thị trường

2.2.3.1. Thị trường hàng hóa và dịch vụ

Kết cấu hạ tầng thương mại được chú trọng đầu tư, hoàn thiện, ngày càng mở rộng theo quy hoạch; xã hội hóa trong đầu tư, phát triển chợ bước đầu được thực hiện có hiệu quả. Hàng hóa thiết yếu được cung ứng kịp thời. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 25 chợ(
) (04 chợ hạng II, 21 chợ hạng III), tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh, bình quân hàng năm trong giai đoạn 2011-2014 đạt 7.566 tỷ đồng(
), tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 29,7%.
2.2.3.2. Thị trường lao động
Đã thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được duy trì thường xuyên, hoạt động xúc tiến, xuất khẩu lao động từng bước được cải thiện. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được cải thiện. Dự kiến đến cuối năm 2015, tỷ lệ qua đào tạo chung đạt 42%, tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 28%. Đã tạo việc làm cho 10.847 người (xuất khẩu lao động 628 người, thông qua nguồn vốn cho vay 7.637, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 2.582  người).

2.2.3.3. Thị trường khoa học và công nghệ

Triển khai các chủ trương về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh đã ban hành kế hoạch(
) làm cơ sở thực hiện, thông qua 6 chương trình(
). Đồng thời, đã phê duyệt “Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020” (
), phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án(
).


Đến nay, một số đề tài, dự án sau khi nghiệm thu đã được chuyển giao cho các đơn vị, địa phương triển khai ứng dụng vào thực tiễn trong các lĩnh vực công nghệ thông tin(
), công nghệ sinh học(
), nông nghiệp và phát triển nông thôn(
), tài nguyên khoáng sản(
), các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp(
), chế phẩm sinh học(
),... và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định trong thực tiễn, từng bước hoàn thiện các quy trình tiến đến triển khai ứng dụng trong sản xuất.
Mặc dù vậy, do hạn chế về kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác, nên thị trường khoa học công nghệ trên địa bàn chưa phát triển, việc huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động KHCN trên địa bàn gặp nhiều khó khăn; mối liên kết giữa các cơ quan nghiên cứu, thiết kế công nghệ và doanh nghiệp chưa đủ điều kiện để triển khai thực hiện.

2.2.3.4. Về thị trường bất động sản

Công tác khai thác, phát triển quỹ đất chỉ mới được thực hiện trong những năm gần đây, nên thị trường bất động sản còn kém phát triển. Trên địa bàn tỉnh mới chỉ có khoảng 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất.

2.2.3.5. Về thị trường tài chính, ngân hàng
Nghiêm túc triển khai các chế độ tài chính do trung ương ban hành. Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo dự toán. Thực hiện công khai các quy trình về quản lý ngân sách; tăng cường thanh, kiểm tra chống thất thu thuế nhưng vẫn đảm bảo thời gian kê khai thuế và phù hợp với các cam kết của WTO. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có sự hiện diện nhóm 04 ngân hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam; đồng thời đã thành lập các tổ chức quỹ tài chính trên địa bàn (Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ Phát triển Đất), là tiền đề trong việc góp phần phát triển các thị trường trong thời gian đến.
Đến 31/12/2014, tổng huy động vốn đạt 7.484 tỷ đồng (tăng 17,3% so với năm 2013(
)), đáp ứng 55% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay toàn địa bàn 13.576 tỷ đồng (tăng 19,5% so với năm 2013), trong đó, dư nợ ngắn hạn 7.103 tỷ đồng (chiếm 52% tổng dư nợ), dư nợ trung, dài hạn 6.473 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 48% tổng dư nợ). 

2.2.4. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
Trên cơ sở các Quy hoạch và các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã thường xuyên xây dựng, điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, làm cơ sở giới thiệu với các nhà đầu tư(
). Đã xây dựng, ban hành Danh mục và tóm tắt dự án làm cơ sở thu hút đầu tư nói chung và thu hút đầu tư FDI nói riêng. 

Đối với Danh mục dự án thu hút đầu tư chung(
), có 35 dự án kêu gọi đầu tư(
) và 18 dự án tìm hiểu cơ hội đầu tư(
). Đối với Danh mục dự án thu hút đầu tư FDI(
), có 32 dự án(
).

Với Danh mục này, đã tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nghiên cứu cơ hội đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, danh mục dự án chưa được xây dựng cụ thể do thiếu chiều sâu của thông tin về đất, trữ lượng tài nguyên,…, nên chưa cung cấp đầy đủ, cần thiết.

Hoạt động xúc tiến đầu tư từng bước được đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức. Hoạt động xúc tiến đầu tư đầu tư trực tiếp nước ngoài được xây dựng cơ bản toàn diện, có kế hoạch cụ thể với lộ trình phù hợp; triển khai hoạt động xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm gắn với từng đối tác cụ thể(
). Cung cấp đầy đủ, xác thực và kịp thời về chủ trương, định hướng và danh mục dự án thu hút FDI tại các diễn đàn, hội nghị quan trọng, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tỉnh trong Khu vực Tam giác Phát triển CLV nhằm tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế(
). 

Về kết quả thu hút đầu tư trong nước từ năm 2006 đến nay(
), đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 176 dự án, 163 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 39.302,1 tỷ đồng(
); có 75 dự án đã hoàn thành đầu tư, đưa vào khai thác với tổng vốn đầu tư 7.314,279 tỷ đồng, 46 dự án đang triển khai đầu tư với tổng vốn 14.543,989 tỷ đồng.
Đối với đầu tư FDI, đã cấp giấy Chứng nhận đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đăng ký 1.139,2 tỷ đồng. Hiện cả 02 dự án đều trong giai đoạn đầu tư.
Như vậy, mặc dù hoạt động xúc tiến đầu tư đã được cải thiện, nhưng kết quả thu hút, huy động nguồn vốn đầu tư nói chung, đầu tư FDI nói riêng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, gắn với những khó khăn nội tại như: Công tác quy hoạch và đánh giá tiềm năng đang dần đến hoàn thiện, nhưng chủ yếu được triển khai trong những năm gần đây, chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của nhà đầu tư(
). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn đã có những bước tiến đáng kể song còn nhiều hạn chế; các khu, cụm công nghiệp, 03 vùng kinh tế động lực vẫn đang trong quá trình hình thành, chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Là địa bàn có địa kinh tế thuận lợi, nhưng đồng thời giữ vai trò quan trọng về an ninh quốc gia. Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đều có quy mô nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, khả năng liên doanh - liên kết với các nhà đầu tư FDI gặp nhiều khó khăn.

2.2.4.2. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)(
)
Nhằm tăng cường thu hút nguồn lực (vốn, chuyên gia, kinh nghiệm, trang thiết bị,...), đã xây dựng, ban hành Đề án “Định hướng vận động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi đến năm 2015, có tính đến năm 2020”(
).

Mặc dù mới chỉ thực hiện trong gian ngắn, nhưng quá trình triển khai đã đạt được những kết quả ban đầu. Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện rộng rãi, tạo sự chuyển biến về nhận thức các cấp, các ngành trong việc tiếp cận các đặc điểm, nguyên tắc cơ bản; làm định hướng để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện công tác vận động; đồng thời, là cơ sở cho các nhà tài trợ tiếp cận nghiên cứu tài trợ vốn trên địa bàn.

Thời kỳ 2006 - 2014, về vốn ký kết, toàn tỉnh tiếp nhận 2.025,7 tỷ đồng (vay ưu đãi 1.725,7 tỷ đồng, không hoàn lại 300 tỷ đồng) thông qua 36 dự án; trong đó: Giai đoạn 2006 - 2010 là 863,1 tỷ đồng (vay ưu đãi 674,4 tỷ đồng, không hoàn lại 188,7 tỷ đồng); giai đoạn 2011 - 2014 là 1.162,6 tỷ đồng (vay ưu đãi 1.51,3 tỷ đồng, không hoàn lại 111,3 tỷ đồng).

Về vốn giải ngân, toàn tỉnh giải ngân 1.089,3 tỷ đồng (vay ưu đãi 828,7 tỷ đồng, không hoàn lại 260,6 tỷ đồng); trong đó: Giai đoạn 2006 - 2010 là 320,4 tỷ đồng (vay ưu đãi 197 tỷ đồng, không hoàn lại 123,4 tỷ đồng); giai đoạn 2011 - 2014 là 769 tỷ đồng (vay ưu đãi 631,5 tỷ đồng, không hoàn lại 137,5 tỷ đồng)(
).

Trong điều kiện nguồn lực công còn nhiều hạn chế, khả năng thu hút các nguồn lực xã hội gặp nhiều khó khăn, thì nguồn vốn ODA vẫn được các nhà tài trợ duy trì hỗ trợ theo hướng tích cực, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước(
), đã góp phần đáng kể trong việc hỗ trợ giải quyết những vấn đề bức thiết về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tập trung trên 06 nhóm lĩnh vực chính: (1) nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo ; (2) năng lượng ; (3) hạ tầng kinh tế xã hội ; (4) y tế ; (5) giáo dục và đào tạo ; (6) các lĩnh vực khác.
2.2.4.3. Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài(
)
Đã ban hành Đề án “Định hướng vận động, quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ PCPNN đến năm 2015, có tính đến năm 2020”(
) nhằm thể chế hóa các mục tiêu, định hướng của tỉnh đối với việc vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn lực này.

Từ năm 2006 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 372,450 tỷ đồng thông qua 192 dự án từ tổ chức, cá nhân (giai đoạn 2006–2010 là 245,348 tỷ đồng; giai đoạn 2011 – 2014 là 127,102 tỷ đồng).
Về cơ bản, các dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ (đạt bình quân 1,92 tỷ đồng/dự án), thiếu ổn định nhưng đã góp phần đáng kể vào việc giải quyết các nhu cầu cấp thiết, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân vùng dự án trên các lĩnh vực (1) phúc lợi xã hội; (2) y tế; (3) giáo dục và đào tạo; (4) nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo; (5) hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ; (6) lĩnh vực khác.
2.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước

2.3.1. Về đẩy mạnh cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính được tỉnh triển khai sâu rộng ở các cơ quan hành chính nhà nước, trên nhiều ngành, lĩnh vực từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đến nay, có 22/22 sở, ban, ngành, 9/10 huyện, thành phố và 82/102 xã(
), phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Về triển khai thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, toàn tỉnh hiện có 1.582 thủ tục hành chính(
) thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, các cấp được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trụ sở cơ quan nhà nước và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và và Trang thông tin điện tử của các đơn vị để phục vụ kịp thời nhu cầu tra cứu, sử dụng của người dân và doanh nghiệp(
).

Từ tháng 3/2014 đến nay, các đơn vị đã và đang tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và các biểu mẫu liên quan đến danh mục dịch vụ công, chuẩn hóa để có thể triển khai dưới dạng điện tử. Một số thủ tục hành chính liên thông được ban hành, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cập nhật lên Trang thông tin điện tử của đơn vị(
).

Là cơ quan có thẩm quyền liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được phê duyệt, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền(
) với 150 thủ tục hành chính(
). Hiện đang tiếp tục điều chỉnh ở thời điểm thích hợp do có sự thay đổi của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đầu tư công(
),....

2.3.2. Về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế


Hoàn thành sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính các cấp theo quy định. Một số cơ quan được thành lập mới nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế(
) hoặc sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phù hợp với chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các cơ quan, đơn vị đã và đang thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000 vào hoạt động của cơ quan nhà nước. 


2.3.4. Về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế

Để đảm bảo hiệu quả trong tiếp xúc, thiết lập và đưa các mối quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, trong thời gian vừa qua, trên cơ sở yêu cầu của hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, ngoài việc chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của Tỉnh ủy(
), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản có liên quan(
), đặc biệt đã ban hành “Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020”(
).

Hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa Tỉnh với các đối tác trong thời gian qua tiếp tục được tăng cường, góp phần đưa quan hệ của tỉnh Kon Tum với các đối tác không ngừng củng cố, mở rộng.

Trong mối quan hệ đa phương của các Cơ chế hợp tác, Diễn đàn (Khu vực Tam giác phát triển CLV). Đã tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả thông qua kiến nghị một số nội dung, giải pháp phù hợp (về thể chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển khu vực biên giới đi đôi với cải cách thủ tục cửa khẩu,....) nhằm thúc đẩy các Cơ chế hợp tác này đi vào chiều sâu. 

Một số diễn đàn đa phương mới cấp quốc gia cũng đã được tỉnh chủ động tiếp cận thông qua tham dự các Diễn đàn cấp cao CLMV 6, ACMECS 5(
) và CLV 7, Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt – Pháp lần thứ 9(
). Đặc biệt, thông qua tổ chức hai Hội nghị hợp tác phát triển(
), tỉnh đã khởi xướng và nhận được sự đồng thuận của các địa phương, cấp có thẩm quyền trong thiết lập hợp tác phát triển giữa tỉnh Kon Tum với các địa phương thuộc ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan với nền tảng hợp tác là hai cặp cửa khẩu Vang Tao (Champasak, Lào) - Chong Mek (Ubon Ratchathani, Thái Lan) và Bờ Y (Kon Tum, Việt Nam) - Phu Cưa (Attapư, Lào) trên hành lang giao thông qua 8 tỉnh(
). 

Trong mối quan hệ song phương. Hợp tác về kinh tế nói riêng các lĩnh vực khác nói chung với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên tiếp tục được chú trọng. Thỏa thuận hợp tác với một số tỉnh Nam Lào (Champasak, Sê Kông và Attapư) từng bước được gia tăng nội hàm hợp tác tại các thỏa thuận hợp tác. Đã hoàn thành thiết lập quan hệ chính thức với Ubon Ratchathani (Thái Lan)(
), triển khai nhiều biện pháp hợp tác về du lịch(
) làm nền tảng định hướng hợp tác trong thời gian đến của hai tỉnh Kon Tum - Ubon nói riêng, Cơ chế hợp tác các địa phương thuộc ba nước nói chung.

Thực tiễn hoạt động kinh tế đối ngoại là lĩnh vực đa dạng, đan xen, phức tạp do liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và chủ thể. Để hiện thực hóa các mục tiêu đòi hòi cần phải có sự nỗ lực, phấn đấu và kiên trì lâu dài về thời gian đi đôi với nguồn lực dồi dào, phạm vi hợp tác rộng, nội dung, tính chất hợp tác cần phải phong phú, sâu sắc đặt trên cơ sở nền tảng chung về lợi thế, tiềm năng và gắn kết chặt chẽ về khu vực địa lý. 

Trong khi đó, một số cơ chế hợp tác đa phương mà tỉnh tham gia hoặc chỉ mang tính hình thức(
) hoặc nội dung hợp tác bị trùng lặp giữa các cơ chế hợp tác(
). Cơ chế hợp tác 8 tỉnh do tỉnh khởi xướng thiếu hành lang pháp lý cần thiết do chưa được Chính phủ ba nước công nhận trong khi vai trò các tỉnh thành viên còn mờ nhạt, thụ động. Trong hợp tác song phương, mặc dù nhiều vấn đề hợp tác đã được tỉnh và các tỉnh bạn thống nhất với các mục tiêu được xác lập tại các văn bản ký kết, song trong quá trình thực hiện vẫn còn khoảng cách dài do khả năng nguồn lực của chính quyền và doanh nghiệp còn hạn chế, kết quả đạt được chủ yếu trên lĩnh vực xã hội, hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư không đáng kể.

2.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh

2.4.1. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Đã ban hành “Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”(
), đồng thời ban hành nhiều kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số này. Từ năm 2006 – 2014(
), xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh Kon Tum đạt cao nhất ở năm 2010 với vị thứ 39/63 tỉnh, thành. Từ năm 2011 đến năm 2014, điểm số liên tục giảm qua các năm, thấp nhất vào năm 2012 khi tụt xuống vị thứ 59, có bước cải thiện mạnh vào năm 2013 với vị thứ 44, nhưng lại tụt mạnh xuống năm 2014 với vị thứ 56, nằm trong nhóm “Tương đối thấp” trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành trên cả nước. 
Chỉ số PAPI của tỉnh cũng nằm trong nhóm thấp, năm 2013 đứng vị trí 58/63, năm 2014 đứng vị trí 53/63 tỉnh.

Để cải thiện các Chỉ số này, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 1324/KH-UBND ngày 26/6/2015 nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số PCI trong 02 năm (2015 – 2016); đồng thời, đang vận động Vương quốc Bỉ cung cấp ODA không hoàn lại để triển khai “Dự án nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

2.4.2. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Đến tháng 3/2015(
), trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum có khoảng 2.080 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 45.134 tỷ đồng. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp khoảng hơn 44.000 lao động (ngành nông lâm thuỷ sản chiếm 35%, công nghiệp - xây dựng chiếm 15%, thương mại - dịch vụ chiếm 60%).
Đặc điểm cơ bản của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Kon Tum là có quy mô từ siêu nhỏ đến nhỏ(
) (mỗi doanh nghiệp đạt giá trị bình quân về vốn khoảng 4,3 tỷ đồng, 23 lao động, doanh thu 7,4 tỷ đồng); được thành lập từ các thành viên gia đình cùng góp vốn, thiếu mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tín dụng; kỹ năng quản lý và điều hành hoạt động doanh nghiệp chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, chưa có phương án kinh doanh, xây dựng và định vị thương hiệu; hàm lượng chất xám và khoa học kỹ thuật trong sản phẩm không đáng kể (hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản gồm: sắn lát khô, cao su thô, cà phê nhân, tinh bột sắn và đồ gỗ các loại), ít biết đến thị trường quốc tế.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, trong giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động phù hợp. Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đến 31/12/2014 đạt 4.250 tỷ đồng với 521 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng. Hỗ trợ kinh phí cho 3 doanh nghiệp triển khai 3 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ(
), hỗ trợ 03 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2000(
). Hiện đang xây dựng chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và một số hoạt động khác.

Ngoài ra, đã thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt định kỳ (hàng quý, ngày Doanh nhân Việt Nam) với cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời ghi nhận, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.
Về sắp xếp, đổi mới đối với doanh nghiệp Nhà nước. Triển khai phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được duyệt(
), đến nay đã hoàn thành giải thể 01 Công ty(
). Đến cuối năm 2014, số Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh là 11.

2.4.2. Năng lực cạnh tranh  sản phẩm(
)
Nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý và các điều kiện cần thiết để xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được xác định tại Đề án, trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được hiệu quả cần thiết. Công tác xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án phát triển ngành, lĩnh vực liên quan đến xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực cơ bản đã hoàn thành và phê duyệt(
). Cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển một số ngành, sản phẩm chủ lực (cao su tiểu điền, cây cà phê xứ lạnh) được ban hành. Công tác huy động nguồn lực đã được ưu tiên xử lý. Vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến đã và đang triển khai tích cực. Hoạt động thu hút đầu tư nhằm hình thành các cơ sở sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến, năng suất cao được chú trọng, tăng cường, bước đầu đạt kết quả khả quan(
). Công tác huy động và đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là ba vùng kinh tế động lực và các khu công nghiệp được chú trọng, góp phần tạo lập bề mặt đô thị, liên kết vùng, đạt được những yêu cầu cần thiết cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội(
),....

Đến năm 2015(
), một số sản phẩm chủ lực, nhất là các sản phẩm, hàng hóa đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu đã và đang tiếp tục phát triển theo định hướng.
Đối với cây công nghiệp dài ngày. Diện tích trồng cây cao su 76.370 ha, diện tích thu hoạch khoảng 28.245 ha, sản lượng 46.345 tấn. Diện tích trồng cây cà phê đạt 14.500 ha, diện tích thu hoạch 11.850 ha, sản lượng 32.000 tấn; dự kiến đến cuối năm 2015, sản xuất được khoảng 500 tấn cà phê bột, đạt 8,3% so với mục tiêu đề ra. Đã hình thành các cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm từ cà phê (cà phê bột, cà phê hòa tan) nhằm gia tăng giá trị sản xuất(
). 

Đối với Sâm Ngọc Linh. Nhằm tạo hành lang pháp lý và các điều kiện cần thiết để phát triển, ngoài việc đã được xác định là một trong 9 sản phẩm chủ lực, UBND tỉnh đã phê duyệt “Quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh”(
), tích hợp bộ thông tin các dự án về đầu tư phát triển. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai dự án hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, canh tác, mở rộng sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia sâm Ngọc Linh. Đến nay, tổng diện tích đã trồng đạt 179,04 ha(
). 
Đối với trồng rừng và chăm sóc rừng. Đã trồng 210.191 ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 3.890 ha rừng, giao khoán quản lý, bảo vệ 155.809 ha rừng trồng.

Về công nghiệp chế biến nông lâm sản(
). Các sản phẩm giấy, bột giấy hiện đang trong giai đoạn đầu tư; chế biến mủ cao su chỉ dừng lại ở bước sơ chế. Diện tích trồng sắn 34.000 ha(
), sản lượng thu hoạch 580.000 tấn. 

Về sản phẩm xuất khẩu. Ngoài sắn lát, đã có một số cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sắn có giá trị kinh tế cao, hàm lượng công nghệ đạt quy mô lớn (tinh bột sắn 115.000 tấn, cồn sinh học 50 triệu lít). Hiện đang cho chủ trương khảo sát và lập dự án đầu tư 02 nhà máy chế biến cồn sinh học tại Khu công nghiệp Sao Mai và huyện Sa Thầy.

Về rau, hoa, quả xứ lạnh. Đã phê duyệt Quy hoạch phát triển rau, hoa, quả và các loại cây trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện Kon Plông(
). Hiện có khoảng 30 nhà đầu tư đăng ký đầu tư trên tổng diện tích giới thiệu 654,77 ha. diện tích thực hiện khoảng 34 ha (ước đến cuối năm 2015 đạt 150 ha). Kết cấu hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, điện, nước) tại vùng dự án được chú trọng; hoạt động nghiên cứu thông qua hình thành các vườn thực nghiệm để tiến hành trồng khảo nghiệm và sản xuất cây giống cấy mô đang được triển khai. 
Về thủy sản nước ngọt. Trên cơ sở Quy hoạch vùng nuôi cá nước lạnh huyện Kon Plông đến năm 2020, đã triển khai thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Ngoài việc nuôi thương phẩm cá Tầm, cá Hồi, đã cho nở thành công giống cá Tầm. Hiện có 3 dự án nuôi cá hồi, cá tầm thương phẩm gắn với du lịch sinh thái(
) và có 4 hợp tác xã nuôi cá Tầm, tuy nhiên đang gặp khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.
Nhìn chung việc phát triển các sản phẩm trên cùng các sản phẩm chủ lực khác hiện gặp nhiều khó khăn do ngân sách tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa xác định được nguồn vốn để thực hiện(
).
2.5. Về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các chương trình, cơ chế, chính sách(
) có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn(
) đi đôi với huy động các nguồn lực(
) và bước đầu đạt được những kết quả nhất định.
Trong giai đoạn 2009 – 2013, đã mở 90 lớp đào tạo cho 2.367 lượt học viên là con em các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; bố trí việc làm cho hơn 1.915 lao động (tập trung các nghề trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, bảo vệ thực vật, sửa chữa xe máy, điện dân dụng, may dân dụng), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 17,69%. Đã có 3.856 lượt hộ nghèo vay 22.067 triệu đồng từ chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và trợ giúp cho các đối tượng có công với cách mạng; tín dụng nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng mạnh từ 980 tỷ đồng năm 2018 lên 4.154 tỷ đồng vào năm 2014(
) với 102.242 khách hàng còn dư nợ(
); tín dụng cho vay ưu đãi lãi suất đối với 02 huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ huyện nghèo (theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) đến 31/12/2014 đạt 1,54 tỷ đồng với 81 khách hàng vay vốn (12 hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp).
Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2014, 100% xã (86 xã) có đường ô tô đến trung tâm, điện lưới, trạm y tế (trong đó có 19 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế) và hoàn thành phổ cập trung học cơ sở; 81,8% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 11/86 xã có chợ; 25/86 xã có nhà văn hóa xã; 70/86 xã có điểm Bưu điện văn hóa xã. Trong khung khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, có 03 xã (xã Hà Mòn và xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà; xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) đạt 19 tiêu chí, 13 xã đạt từ 11 đến 16 tiêu chí, 49 xã đạt từ 05 đến 10 tiêu chí, 21 xã đạt dưới 05 tiêu chí(
). Đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện.
2.6. Về bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc
Công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc vật thể và phi vật thể được chú trọng. “Đề án kiểm kê, sưu tầm và bảo quản trưng bày tuyên truyền bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020” được xây dựng nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thực hiện. Một số di tích lịch sử, có ý nghĩa quan trọng đã và đang được tôn tạo, khôi phục(
). Các thiết chế văn hóa, nghệ thuật dân gian được tổ chức truyền đạt thông qua các lớp đào tạo cho các thế hệ sau gìn giữ, phát huy(
). Các giá trị văn hóa, dân tộc đặc sắc từng bước được quảng bá, tuyên truyền ở cả trong nước và nước ngoài(
).
2.7. Giải quyết tốt các vấn đề môi trường trong quá trình phát triển

Đã phê duyệt Dự án “Quy hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”(
), ban hành Kế hoạch hành động, phân công, phân nhiệm, đề ra giải pháp và tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thời kỳ hội nhập(
) ứng phó với biến đổi khí hậu(
).

Trong quá trình thực hiện đối với các dự án đầu tư, mọi dự án đều tuân thủ việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định trong giai đoạn cấp giấy chứng nhận đầu tư và các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn thực hiện.

2.8. Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh quốc gia

Công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới đã được phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Công tác phân giới, cắm mốc tiếp tục đạt được những kết quả to lớn(
), góp phần gìn giữ trọn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và ổn định trật tự địa bàn. Vấn đề dân di cư tự do của Lào và Việt Nam đã được thống nhất nhằm tạo điều kiện cho người dân an tâm sinh sống(
) tại nơi cư trú. Công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong cuộc kháng chiến trên đất Lào(
), Campuchia đạt kết quả tốt.
3. Đánh giá tổng quát kết quả Hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh Kon Tum từ năm 2007 đến nay
Về tổng quan, việc triển khai các chủ trương, chính sách của trung ương về hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong hơn 8 năm qua (2007 - 2014), thể hiện trên các vấn đề sau:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2007 - 2014 đạt 14,4%/năm(
). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo định hướng và có nhiều chuyển biến tích cực (tỷ trọng ngành nông - lâm - thuỷ sản giảm từ 44,52% vào năm 20007 xuống còn 36,46% vào năm 2014(
); tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 20,18% lên 26,23% và dịch vụ từ 35,3% lên 37,31%(
)). 

Thị trường hàng hóa từng bước mở rộng, đã tạo ra nhiều cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu cho một số sản phẩm có lợi thế của tỉnh (cao su, cà phê, gỗ ….). Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh từ 16,4 triệu USD năm 2006 lên 106 triệu USD năm 2011 (tăng gần 6,5 lần)(
) và giảm dần còn 55,3 triệu USD năm 2014 (gấp 3,37 lần năm 2006). 
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội có mức tăng trưởng khá, năm 2014 tăng gấp 3,87 lần so năm 2006(
); huy động các nguồn lực nước ngoài, nhất là nguồn vốn ODA tiếp tục được duy trì, ổn định. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là mạng lưới đường giao thông tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội(
). Các yếu tố của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (hàng hóa, dịch vụ, lao động, tài chính, bất động sản) tiếp tục được xây dựng. Giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tích cực; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, GDP bình quân đầu người năm 2014 cao gấp 5,15 lần so năm 2006(
); tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2014 giảm còn 17,6%. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Nổi bật là kinh tế phát triển chưa bền vững do thâm dụng nhiều vào vốn(
), tài nguyên(
) và lao động, trong khi hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm còn thấp, cơ cấu kinh tế chuyển đổi còn chậm, giá trị nông, lâm, thủy sản vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tổng giá trị gia tăng; chưa khai thác được các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vẫn còn thấp. Kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu, chậm được hình thành theo hướng đồng bộ, hiện đại, đang là rào cản lớn trong giao lưu, liên kết và hội nhập kinh tế. Tiềm lực của nền kinh tế, quy mô doanh nghiệp còn yếu, dễ bị tổn thương; năng lực cạnh tranh (cấp tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm) thấp, chậm khắc phục. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn(
).
Trong triển khai hội nhập kinh tế quốc tế, hiện đang tồn tại nhiều hạn chế:

(1) Chủ trương hội nhập chưa được tổ chức quán triệt sâu rộng, dẫn đến chưa tạo nên thống nhất trong nhận thức và chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp.

(2) Cơ chế chỉ đạo, điều hành còn bất cập, cơ chế rà soát và giám sát thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế và các khuôn khổ hợp tác còn thiếu, chưa hiệu quả. Công tác triển khai chưa đồng bộ, còn lúng túng, chưa khuyến khích sự tham gia tích cực của các tầng lớp, nhất là doanh nghiệp.

(3) Các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp chưa chủ động tranh thủ tối đa những cơ hội mới mở ra trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chưa chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế. Các điều kiện cần thiết (chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, năng lực cạnh tranh, năng lực đội ngũ cán bộ và doanh nghiệp,...) chưa ngang tầm với yêu cầu hội nhập.

(4) Hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác không ngừng được mở rộng song chưa có được chiều sâu cần thiết, chưa tạo nên tác động tích cực cho hội nhập kinh tế quốc tế và khai thác hiệu quả các cơ hội trong lĩnh vực này. Các khuôn khổ hợp tác được xác lập với các địa phương của các nước chưa được bổ sung nội hàm phong phú và thiết thực, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chưa tạo dựng được mối quan hệ tùy thuộc lẫn nhau.
Những khó khăn nội tại nêu trên đã và đang là những thách thức cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế quốc tế của tỉnh. Theo Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương năm 2013(
), Chỉ số Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Kon Tum năm 2013, đứng ở nhóm cuối trong bảng xếp hạng(
).

4. Bài học kinh nghiệm trong quá trình Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế

Một là, hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực phát triển. Do đó, cần huy động mọi thành phần, tầng lớp tham gia sâu vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó các cấp chính quyền giữ vai trò kiến tạo hành lang pháp lý để cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện trong giao lưu, luân chuyển thương mại, hàng hóa, đầu tư và các các yếu tố cấu thành khác với cộng đồng doanh nghiệp của các nước khác.

Hai là, hội nhập kinh tế quốc tế là tổng hòa các yếu tố đan xen, phức tạp, vừa là yếu tố cấu thành đồng thời giữ vai trò trung tâm trong hội nhập quốc tế(
). Do đó, cần tiếp tục tăng cường thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh tại các quy hoạch, kế hoạch, văn bản khác đi đôi với xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, lộ trình với bước đi cụ thể, phù hợp.
Ba là, sự chuẩn bị và sẵn sàng của tỉnh (các yếu tố bên trong) là tiền đề đảm bảo thành công của hội nhập kinh tế quốc tế.

Bốn là, mỗi bước đi hội nhập cần phải được tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc trên tổng thể, dài hạn, có chiến lược, chiến thuật cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh đặt trong tổng thể của quốc gia. Cần có sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ở trung ương.

Năm là, xử lý hiệu quả, hợp lý mối quan hệ giữa hội nhập trong lĩnh vực kinh tế và hợp tác, hội nhập trong các lĩnh vực khác.

PHẦN THỨ HAI
ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020

I. BỐI CẢNH QUỐC GIA

Thực hiện chủ trương “đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại” và “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”(
), hoạt động đối ngoại nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trong quan hệ hợp tác song phương. Đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 175 quốc gia, đặc biệt, đã thiết lập quan hệ với tất cả các nước lớn(
), nâng quan hệ đối tác hoặc gia tăng nội hàm hợp tác(
); mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hóa tới trên 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết nhiều hiệp định trên nhiều lĩnh vực(
).
Trong hợp tác đa phương và khu vực. Đã có mối quan hệ tích cực với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế(
), là thành viên của các hiệp định hợp tác kinh tế đa phương(
). Dự kiến đến cuối năm 2015, là thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)(
) và Cộng đồng chung kinh tế ASEAN (AEC).
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA TỈNH KON TUM
1. Quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế
- Hội nhập kinh tế quốc tế được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ, hài hòa với hội nhập trong các lĩnh vực khác. Lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước mở rộng thị trường đi đôi với nâng cao sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp; tranh thủ tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tri thức, công nghệ, kỹ năng quản trị và các nguồn lực quan trọng khác, đóng góp tích cực cho quá trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh Kon Tum đến năm 2020.
- Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần duy trì, phát triển mối quan hệ giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh của các nước, gắn kết chặt chẽ và đan xen với các khuôn khổ hợp tác cấp Quốc gia, các cơ chế hợp tác song phương và đa phương giữa tỉnh Kon Tum với các địa phương của các nước. 
- Hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai đa dạng về hình thức, phong phú về lĩnh vực với sự tham gia của nhiều chủ thể trên cơ sở khai thác tối đa các lợi thế, tiềm năng, hài hòa lợi ích các chủ thể có liên quan.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ trong hội nhập kinh tế quốc tế
- Chủ động và tích cực triển khai có hiệu quả các chủ trương, định hướng, chương trình của trung ương về hội nhập kinh tế quốc tế theo điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh.

- Tiếp cận, nghiên cứu các khuôn khổ hợp tác của quốc gia, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tranh thủ, tận dụng các khuôn khổ hợp tác này, phục vụ cho quá trình phát triển.
- Đảm bảo sự thống nhất, gắn kết và tương tác lẫn nhau giữa hội nhập kinh tế quốc tế với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao hiệu quả và tăng cường sự thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu phát triển chung; sự thống nhất, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các chương trình, kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế bao quát trên các phương diện, các cơ chế hợp tác cấp Quốc gia, hợp tác đa phương và song phương cấp tỉnh, các định chế tài chính và đối tác khác. 


- Từng bước cải thiện cơ bản cơ chế phối hợp giữa các chủ thể tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, sự chủ động và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp; củng cố, nâng cao năng lực và tăng cường vị trí, vai trò của cơ quan điều phối; hình thành cơ chế theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc triển khai.  


III. ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020
1. Các nguyên tắc chung trong định hướng hội nhập kinh tế quốc tế

- Hội nhập kinh tế quốc tế tiến hành trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng trên địa bàn, góp phần huy động có hiệu quả các nguồn lực nước ngoài; cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh sản phẩm; hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể khác cùng tham gia sâu vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; chính quyền giữ vai trò dẫn dắt, kiến tạo, cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Xác lập, lựa chọn lĩnh vực thuận lợi, đủ điều kiện để ưu tiên hợp tác, làm điểm nhấn và lan tỏa cho các lĩnh vực khác.

2. Định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh trong các khuôn khổ hợp tác cấp Quốc gia

2.1. Đối với các cam kết về thương mại, đầu tư của Quốc gia trong các khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương và khu vực
- Chủ động nghiên cứu, đề ra các giải pháp và tổ chức đồng bộ nhằm tranh thủ có hiệu quả các hiệp định về thương mại, đầu tư mà Việt Nam là thành viên trong các khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương và khu vực nhằm duy trì, mở rộng thị trường cho các sản phẩm chiếm tỷ trọng cao trong sản lượng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh(
).

- Chú trọng liên kết hợp tác các chương trình du lịch của quốc gia(
), tăng cường khách du lịch từ các thị trường trọng điểm(
) nhằm phát triển du lịch thông qua xuất khẩu du lịch tại chổ; xuất khẩu lao động(
).

- Chú trọng tăng cường thu hút đầu tư từ các làn sóng đầu tư mới khi các FTA có hiệu lực vào các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế(
).
2.2. Đối với các cơ chế, diễn đàn hợp tác cấp Quốc gia

2.2.1. Cơ chế hợp tác các tỉnh thuộc Khu vực Tam giác Phát triển CLV

- Chủ động và tích cực hợp tác với các tỉnh thuộc Khu vực Tam giác phát triển tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch Tam giác Phát triển, các Thỏa thuận của cấp có thẩm quyền của ba nước về xây dựng và phát triển Khu vực. Chủ động xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, trong đó có trao đổi thông tin, phối hợp chỉ đạo điều hành thương mại biên giới.

- Hợp tác nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ba nước ký kết Hiệp định (Thỏa thuận) về Cơ chế ưu đãi đặc biệt cho Khu vực Tam giác phát triển từ chính sách đầu tư đến chủng loại hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế suất ưu đãi, cơ chế huy động vốn,…. nhằm hướng tới một khu vực kinh tế cân bằng chung và sớm thu hẹp khoảng cách của Khu vực Tam giác phát triển với các vùng kinh tế của ba nước. Thực hiện có hiệu quả Dự án “Phát triển Khu vực biên giới”(
).
- Kiến nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch Tổng thể Khu vực Tam giác phát triển, xây dựng các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Thiết lập các vành đai của Khu vực Tam giác phát triển thành vùng lõi (bao gồm Kon Tum, Rattanakiri và Attapư) hoặc các nhóm địa kinh tế theo vị trí địa lý, hành lang giao thông,…nhằm xác lập địa bàn và lĩnh vực để đề xuất giải pháp, nguồn lực phát triển cụ thể, phù hợp.
2.2.2. Các cơ chế, diễn đàn mới

Chủ động và tích cực nghiên cứu, tiếp cận và tham gia các Cơ chế hợp tác cấp quốc gia khác(
) bằng các hình thức thích hợp kết hợp với các đề xuất, kiến nghị đi đôi với quảng bá, thu hút đầu tư, kết nối giao lưu thương mại, nhằm tạo lập các điều kiện cần thiết cho việc từng bước tham gia sâu hơn vào các cơ chế, diễn đàn này ở thời điểm thích hợp.

3. Định hướng hội nhập kinh tế trong các khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương cấp tỉnh

3.1. Đối với các khuôn khổ hợp tác song phương

3.1.1. Đối với các khuôn khổ hợp tác đã ký kết(
)
- Tổ chức thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết thông qua nghiên cứu liên kết phát triển du lịch; tăng cường trao đổi thương mại qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, phối hợp tổ chức hội chợ; mở rộng kinh doanh vận tải từ Kon Tum đi Champasak đến Cửa khẩu Vang Tao (Champasak, Lào) – Chong Mek (Ubon Ratchathani, Thái Lan), thúc đẩy hợp tác vận chuyển sản phẩm là thủy sản từ các cảng biển Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đến các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.
- Hợp tác với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia liên kết phát triển vùng nguyên liệu nhằm thu hút đầu tư; hỗ trợ nhà đầu tư đóng chân trên địa bàn tỉnh đầu tư tại Lào, Campuchia nhằm khai thác tối đa lợi thế tài nguyên về đất, khoáng sản.
- Từng bước gia tăng nội hàm về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch trong các khuôn khổ hợp tác song phương cấp tỉnh đã được ký kết.

3.1.2. Đối với các tỉnh khác(
) 

Nghiên cứu, tiếp cận thiết lập hợp tác kinh tế trong các khuôn khổ hợp tác chung. Thiết lập quan hệ với tỉnh Salavan (Lào), một hoặc một số tỉnh của Pháp thuộc Cơ chế Hợp tác phi tập trung Việt Pháp có điều kiện tương đồng nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, phát triển du lịch; nghiên cứu quan hệ với các của khác ở thời điểm thích hợp và điều kiện cần thiết.

3.2. Đối với khuôn khổ hợp tác các địa phương thuộc ba nước Việt Nam – Lào – Thái Lan

Đẩy mạnh hợp tác các tỉnh thuộc ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Chủ trì phối hợp với các địa phương duy trì các hoạt động giao lưu định kỳ; nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền của ba nước công nhận Cơ chế hợp tác. Xác định du lịch làm lĩnh vực ưu tiên hợp tác nhằm tạo sự lan tỏa cho các lĩnh vực khác trong hội nhập kinh tế và các lĩnh vực khác.

4. Đối với các Đối tác phát triển
Tiếp tục duy trì và đưa các mối quan hệ hiện có với các Đối tác phát triển, viện trợ(
) đi vào chiều sâu; vận động, hướng các hoạt động hỗ trợ các nguồn lực từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và khoản vay ưu đãi của các nhà tài trợ, các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo các định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh. Nghiên cứu, tìm hiểu, từng bước thiết lập quan hệ đầy đủ với nhóm 06 Ngân hàng phát triển(
) là đối tác của Việt Nam, các Đối tác mới, có tiềm lực của các nước phát triển(
).
5. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI
Tiếp tục tiếp nối, phát huy kết quả ban đầu về xúc tiến đầu tư nước ngoài(
) và các thỏa thuận ban đầu về ghi nhớ hợp tác đầu tư của một số doanh nghiệp nước ngoài(
) nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch và hạ tầng du lịch(
),...

6. Định hướng hội nhập theo các lĩnh vực 

6.1. Về xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu
- Tiếp tục đề xuất danh mục dự án ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, đa mục tiêu, đặc biệt các tuyến đường giao thông, nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các địa bàn, vừa là chất xúc tác, lan tỏa cho các địa bàn khác phát triển. 
- Hợp tác với tỉnh Attapư (Lào) đề nghị cấp có thẩm quyền của hai nước hỗ trợ vốn để đầu tư nâng cấp tuyến đường đến cặp Cửa khẩu Bờ Y - Phu Cưa(
);  đầu tư, nâng cấp Cửa khẩu Đăk Long - Văn Tắt lên cửa khẩu chính; đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 18 đi Cửa khẩu Văn Tắt (Lào) và tuyến đường từ xã Đăk Long đi cửa khẩu Đăk Long (Việt Nam).

- Hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào) đề nghị cấp có thẩm quyền của hai nước có kế hoạch đầu tư, nâng cấp Cửa khẩu Đăk Blô - Đăk Ba lên cửa khẩu chính; tiếp tục đề nghị Chính phủ Việt Nam cung cấp viện trợ nguồn ODA dành cho Lào để triển khai thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cụm bản Đăk Bar, huyện Đăk Chưng.

- Hợp tác với tỉnh Rattanakiri (Campuchia) mở cặp cửa khẩu Bờ Y (Đăk Kôi - Kon Tum, Việt Nam) - (Kon Tuy Neak - Rattanakiri, Campuchia).
- Tăng cường đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới, nhất là hạ tầng thương mại, nhằm kết hợp với các yêu cầu khác (về thể chế, chính sách, các chương trình hợp tác cụ thể) để tạo các điều kiện cần thiết nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu biến hành lang giao thông qua 8 tỉnh thuộc ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan trở thành hành lang kinh tế.

6.2. Về lĩnh vực nông lâm nghiệp gắn với phát triển nông thôn
- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các địa phương của các nước có nền nông nghiệp phát triển(
) trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng phù hợp phát triển trên địa bàn.
- Hợp tác phát triển sản xuất với các nước(
) có nhu cầu lớn về các sản phẩm từ cây công nghiệp (cao su, cà phê), dược liệu (đẳng sâm, sâm Ngọc Linh(
)); hợp tác phát triển các vùng nguyên liệu nông nghiệp tập trung gắn với sản xuất, chế biến(
). Hợp tác với tỉnh Attapư tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất, chế biến nông lâm sản tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa từ nguồn nguyên liệu của hai địa phương. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các cơ sở sản xuất các sản phẩm từ cao su.
- Tích cực hợp tác với các đối tác phát triển trong cung cấp ODA để phát triển toàn diện nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến; bổ trợ, đa dạng hóa nguồn lực nhằm sớm thực hiện hoàn thành chương trình nông thôn mới; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn (thủy lợi, đường giao thông, chợ); tiếp nhận chuyển giao vật nuôi cây trồng, các mô hình sản xuất canh tác mới; các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất trên cùng đơn vị diện tích; bảo tồn, phát triển tài nguyên rừng và các động, thực vật rừng đi đôi với công tác đẩy mạnh trồng rừng, tăng diện tích, nâng cao chất lượng kinh tế rừng và độ che phủ rừng gắn kết với chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân. Vận động các tổ chức PCPNN, các Đối tác phát triển hỗ trợ thực hiện mô hình trồng cà phê theo tiêu chuẩn quốc tế(
), bảo tồn, phát triển một số ngành, nghề truyền thống (dệt, đan lát,...) đi đôi với đăng ký thương hiệu, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm. 
- Tăng cường hợp tác trong sản xuất rừng và kinh doanh rừng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Lào, Campuchia xây dựng các khu rừng sản xuất nguyên liệu tập trung quy mô lớn theo hướng thâm canh, năng suất cao.   Kiến nghị cung cấp ODA để triển khai các dự án chung trong hợp tác bảo vệ và phát triển rừng(
), bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với nâng cao nhận thức, kỹ năng và đời sống của Khu vực Tam giác Phát triển CLV.

6.3. Về lĩnh vực công nghiệp
Thúc đẩy hợp tác xây dựng, phát triển các khu, cụm công nghiệp, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y theo quy hoạch với một số ngành tập trung (cơ khí sửa chữa, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, chế biến các sản phẩm từ mủ cao su, chế biến cà phê).
Thiết lập hợp tác phát triển vùng nguyên liệu (cao su, sắn, cà phê) với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia đi đôi với đầy mạnh thu hút đầu tư vào dự án chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng cao đi đôi với bảo đảm sức cạnh tranh vào các sản phẩm chủ lực (Chế biến các sản phẩm công nghiệp, y tế và hàng tiêu dùng từ nguyên liệu cao su; sản xuất cà phê bột, cà phê hòa tan; chế biến gỗ thành phẩm xuất khẩu; cồn sinh học Ethanol,…).

Huy động các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản trị tham gia vào thăm dò, khai thác, chế biến một số khoáng sản; đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn theo Danh mục thu hút đầu tư, với trọng tâm ưu tiên cho ba Vùng kinh tế động lực.

6.4. Về lĩnh vực thương mại – du lịch

6.4.1. Thương mại

- Tận dụng tối đa những lợi thế ưu đãi từ các khuôn khổ hợp tác cấp Quốc gia để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chủ lực. Nghiên cứu, phối hợp với các địa phương của Lào, Thái Lan xây dựng cơ cấu hàng hóa trao đổi tối ưu, ổn định lâu dài phù hợp với lợi thế và nhu cầu của từng địa phương. Nghiên cứu, thiết lập và thúc đẩy cung cấp dược liệu (ngũ vị tử, đẳng sâm...), cà phê, mủ cao su cho cộng đồng doanh nghiệp vùng Đông Bắc Thái Lan(
). 

- Hợp tác xây dựng hệ thống kho vận, kho hải quan, logistic, hệ thống phân phối đáp ứng các điều kiện cần thiết để đẩy mạnh hợp tác phát triển qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y hướng đến các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam.
- Hợp tác với tỉnh Attapư tiến hành quy hoạch khu vực sản xuất kinh doanh, thương mại du lịch tại cửa khẩu nhằm tạo ra khu vực sản xuất hàng hóa, dịch vụ tập trung và hỗ trợ nhau trong tiêu thụ sản phẩm.

- Hợp tác với các tỉnh chủ động triển khai thực hiện các nội dung hợp tác về đầu tư, thương mại và du lịch giữa các tỉnh trên trục Đông - Tây qua cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa. 

- Hợp tác và phát triển đa dạng các hoạt động xuất khẩu tại chổ, các hoạt động thu ngoại tệ, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu ủy thác, vận tải quá cảnh và các dịch vụ khác. 

- Hợp tác rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền của các tỉnh xem xét bãi bỏ hoặc tinh giảm theo hướng đơn giản hóa và công khai minh bạch các thủ tục hành chính; trước mắt là thủ tục đầu tư và các thủ tục xuất nhập cảnh về người và hàng hóa tại cặp cửa khẩu Quốc tế Bờ Y – Phu Cưa, sớm thúc đẩy thực hiện công tác kiểm tra chung giữa các cơ quan hữu quan, thực hiện kết nối thông tin và thực hiện thông quan “một cửa, một điểm dừng” giữa hai cửa khẩu. 

- Hợp tác xúc tiến, quảng bá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch thông qua các Cơ chế, Diễn đàn hợp tác quốc gia hoặc cùng phối hợp tổ chức các hội nghị, hội chợ, triển lãm. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quảng bá phát triển thương hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. 

- Vận động tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp của các tỉnh, bao gồm cả bên thứ ba hoặc các đối tác phát triển tham gia trong việc tìm kiếm, nghiên cứu cơ hội đầu tư và triển khai dự án đầu tư; đặc biệt xây dựng hoặc kiến nghị theo thẩm quyền trong việc dành cơ chế ưu đãi đầu tư thỏa đáng nhằm kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất và chế biến ở khu vực biên giới; xây dựng các trung tâm dịch vụ và thương mại; khuyến khích mở các đại lý cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

6.4.1. Du lịch


Thu hút đầu tư nhằm phát triển hạ tầng du lịch tại các địa bàn có tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc(
). Tiếp tục khảo sát, điều tra nhằm hình thành các tour, tuyến, chương trình du lịch đặc sắc trên địa bàn(
) trên cơ sở có tính đến tính liên kết, hợp tác quốc tế với các tỉnh của các nước.
Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch qua cửa khẩu theo phương châm “ba quốc gia một điểm đến”. Hợp tác với tỉnh Attapư (Lào), Rattanikiri (Campuchia) và các tỉnh khác xúc tiến tổ chức kết nối các tour, tuyến du lịch để khai thác tiềm năng du lịch các tỉnh trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây, trong đó bao gồm tuyến, điểm du lịch “cột mốc quốc giới ba biên Việt Nam - Lào – Campuchia”. Đẩy mạnh loại hình du lịch caravan qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và theo tuyến Hành lang Kinh tế Đông – Tây.

PHẦN THỨ BA
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, hội nhập quốc tế nói chung bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vị trí, vai trò, những tác động tích cực và những hạn chế do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, nhằm chủ động vượt qua thách thức, tận dụng các cơ hội để hội nhập kinh tế quốc tế thật sự trở thành động lực, mục tiêu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

1.2. Duy trì làm phong phú và sinh động hơn các thông tin có liên quan kết hợp với quảng bá, xúc tiến đầu tư bằng các hình thức thích hợp, nhằm tạo dựng hình ảnh, thông tin, môi trường đầu tư của tỉnh Kon Tum ngày càng sâu rộng đến với các đối tác.
1.3. Thể chế hóa các yêu cầu, mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế tham gia hỗ trợ giải quyết các mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội tại các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển của tỉnh.
2. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phát triển theo hướng đồng bộ; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư

2.1. Chủ động cập nhật kịp thời các điều chỉnh về cơ chế, chính sách của trung ương liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế nhằm kịp thời nghiên cứu, đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
2.2. Tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng, điều chỉnh các văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền, đặc biệt là hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh, vận động và sử dụng các nguồn lực nước ngoài (ODA và viện trợ PCPNN). 

2.3. Đẩy mạnh hoàn thiện và nâng cao chất lượng các quy hoạch, kế hoạch, đề án đi đôi với rà soát, điều chỉnh, bổ sung các danh mục dự án kêu gọi đầu tư và vận động tài trợ.

2.4. Rà soát, điều chỉnh và từng bước hoàn thiện để các cơ chế chính sách phát triển trong phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực(
), phát triển nông nghiệp và nông thôn, các ngành và lĩnh vực khác theo hướng khả dụng trong thực tiễn. 

2.5. Đẩy mạnh nghiên cứu tạo lập hành lang pháp lý cần thiết để từng bước xây dựng, hình thành và phát triển đồng bộ các yếu tố kinh tế thị trường (các loại thị trường hàng hóa và dịch vụ, lao động, khoa học và công nghệ, bất động sản, tải chính – ngân hàng).
3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế
3.1. Đối với các cấp chính quyền
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính đi đôi với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin với trọng tâm là giảm thời gian và chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Phấn đấu tạo sự đột phá về đơn giản hóa hệ thống thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước (quản lý và sử dụng đất, đầu tư và xây dựng, hải quan, thuế, quảng cáo, vận tải hàng hóa và xuất nhập khẩu, vệ sinh, an toàn thực phẩm, đăng ký kinh doanh).
Chú trọng thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với các cam kết hội nhập của Việt Nam và các chuẩn mực của kinh tế thị trường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) với trọng tâm là thực hiện có hiệu quả ba trụ cột chính: (i) Cơ chế, chính sách; (ii) Cơ sở hạ tầng(
); (iii) Nguồn nhân lực(
).
Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2020”(
) với nền tảng là phát huy lợi thế, tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, địa kinh tế để từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất; lựa chọn công nghệ phù hợp với tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng liên kết phát triển vùng.

3.2. Đối với sản phẩm chủ lực
Huy động tối đa nguồn lực, tổ chức triển khai có hiệu quả phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, trong đó ưu tiên cho các sản phẩm giữ tỷ trọng cao trong sản lượng và kim ngạch xuất khẩu (Cao su(
), cà phê, gỗ và sản phẩm từ gỗ,...). 
3.3. Đối với doanh nghiệp

Thực hiện có hiệu quả việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, đi đối với xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết; hỗ trợ, thúc đẩy và hướng doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất theo công nghệ xanh, thân thiện môi trường theo quy định về tiêu chuẩn môi trường, xuất xứ hàng hóa của các FTA. Hỗ trợ, hướng dẫn công tác xây dựng chỉ dẫn địa lý và xuất xứ hàng hóa; đăng ký, bảo hộ các thương hiệu sản phẩm(
); bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
4. Thiết lập cơ chế nghiên cứu, đánh giá, dự báo các khuôn khổ hợp tác của Quốc gia
Thiết lập, đưa vào vận hành cơ chế nghiên cứu, đánh giá, dự báo các khuôn khổ hợp tác của Quốc gia nhằm tranh thủ, tận dụng tối đa các ưu đãi từ các khuôn khổ hợp tác trong củng cố, phát triển quan hệ, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư.
5. Tăng cường quan hệ đối tác nhằm huy động các nguồn lực nước ngoài

Tăng cường quan hệ với các cơ quan ở trung ương, củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống, xúc tiến, mở rộng quan hệ với đối tác mới nhằm gia tăng cơ tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tài trợ nước ngoài (ODA và viện trợ PCPNN), thu hút các nhà đầu tư ở trong nước, ở nước ngoài đầu tư vào địa bàn.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Quán triệt và lồng ghép nội dung của Đề án vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các hoạt động tuyên truyền nội dung Đề án đến các đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành thuộc tỉnh, các tổ chức khác có liên quan bằng các hình thức thích hợp và hướng dẫn tổ chức thực hiện. 

1.2. Các đơn vị, địa phương quán triệt tinh thần, các nguyên tắc, định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Đề án để xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể, lồng ghép với thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.
2. Thực hiện, theo dõi, báo cáo Đề án

2.1. Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ các nguyên tắc, định hướng hội nhập kinh tế quốc tế và nhiệm vụ được phân công tại “Kế hoạch hành động thực hiện Đề án” (Phụ lục kèm theo), tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo thẩm quyền.
2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi tình hình thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

	
	T.M ỦY BAN NHÂN DÂN

	
	CHỦ TỊCH


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

	ADB
	Asian Development Bank
	Ngân hàng Phát triển Châu Á

	AFTA
	ASEAN Free Trade Area
	Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN 

	APEC
	Asia-Pacific Economic Cooperation
	Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

	ARF
	ASEAN Regional Forum
	Diễn đàn Khu vực ASEAN

	ASEAN
	Association of Southeast Asian Nations
	Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á

	ASEM
	Asia-Europe Meeting
	Diễn đàn Á-Âu

	EU
	European Union
	Liên minh Châu Âu

	FDI
	Foreign Direct Investment
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài

	IMF
	International Monetary Fund
	Quỹ Tiền tệ Quốc tế

	GATT
	General Agreement on Trade and Tariff
	Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan

	OECD
	Organization for Economic Cooperation and Development
	Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

	PTA
	Preferential Trade Agreement
	Thỏa thuận thương mại ưu đãi

	RTA
	Regional Trade Agreement
	Thoả thuận Mậu dịch Khu vực

	TPP
	Trans-Pacific Partnership Agreement
	Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương

	UNESCO
	United Nations Education, Science and Culture Organisation
	Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc

	WB
	World Bank
	Ngân hàng Thế giới

	WTO
	World Trade Organization
	Tổ chức Thương mại Thế giới

	ODA
	
	Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

	FTA
	Free Trade Area
	Khu vực mậu dịch tự do

	AEC
	Asian Economic Community
	Cộng đồng kinh tế các nước Asian


Phụ lục
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
ĐỀ ÁN “ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Đề án “định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020” tại
Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /       /2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

	TT
	Nhiệm vụ/hoạt động
	Thực hiện
	Thời gian

	
	
	Chủ trì
	Phối hợp
	

	I
	Nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế
	
	
	

	1
	Duy trì đưa tin về các đường lối của Đảng, chủ trương và chính sách của Nhà nước và của tỉnh Kon Tum về hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng; các sự kiện hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các đối tác bằng các hình thức thích hợp (trang tin điện tử, báo hình, báo chữ, thông tin, tạp chí,....)
	Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh Kon Tum, 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ 
	Thường xuyên

	2
	Thiết lập chuyên mục riêng về hội nhập kinh tế quốc tế trên trang tin điện tử
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương
	
	Năm 2015

	3
	Dự các hội nghị, hội thảo về hội nhập kinh tế quốc tế do các cơ quan trung ương tổ chức
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, các đơn vị và địa phương
	Theo định kỳ

	4
	Tổ chức các lớp phổ biến, cập nhật kiến thức đối ngoại, hội nhập
	Sở Nội vụ
	Sở Ngoại vụ
	Theo yêu cầu

	II
	Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phát triển theo hướng đồng bộ; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư
	
	
	

	1
	Xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 về ban hành Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, các đơn vị, địa phương
	Sau khi ban hành Nghị định mới và văn bản hướng dẫn

	2
	Xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 về ban hành Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	Sau khi ban hành Nghị định mới và văn bản hướng dẫn

	3
	Thể chế hóa các mục tiêu và yêu cầu đặt ra đối với hội nhập kinh tế quốc tế trong các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại các Nghị quyết, Quyết định của cấp có thẩm quyền
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các đơn vị, địa phương
	Thường xuyên

	4
	Xây dựng quy trình hợp lý, liên thông giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư - xây dựng từ chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thẩm định và chấp thuận dự án đầu tư, thỏa thuận về đất, cho thuê đất,... đến cấp giấy phép xây dựng.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các đơn vị, địa phương
	Sau khi ban hành Nghị định mới và văn bản hướng dẫn

	5
	Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Kiện toàn hệ thống quản lý tài nguyên khoáng sản. Xây dựng quy hoạch thống nhất sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	6
	Nâng cao chất lượng xây dựng, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế. 
	Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
	Các đơn vị, địa phương có liên quan
	Hàng năm

	7
	Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu để thực hiện các nội dung, định hướng tái cơ cấu kinh tế.
	Các đơn vị, địa phương
	
	Theo kỳ quy hoạch

	8
	Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 theo hướng sử dụng hiệu quả nhất nguồn đất đai phục vụ phát triển; xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	9
	Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ cảnh quan và môi trường.
	Sở Xây dựng
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	10
	Xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ các dự án theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19-12-2013 của Chính phủ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	11
	Xây dựng phương án đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế của thị trường và yêu cầu, địa chỉ cụ thể của người sử dụng lao động.
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	12
	Rà soát, điều chỉnh danh mục các dự án để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; vận động ODA và viện trợ PCPNN
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các đơn vị, địa phương
	Thường xuyên

	III
	Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế
	
	
	

	a
	Đối với Chính quyền
	
	
	

	1
	Sắp xếp, tái cơ cấu các ngành công nghiệp, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.
	Sở Công Thương
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	2
	Đẩy mạnh đô thị hóa, phát triển các đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh, các thị trấn, thị tứ, điểm dân cư nông thôn nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo  khó khăn về nhà ở; xây dựng nhà công vụ, phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, nhà ở cho sinh viên. Hình thành các dự án phát triển nhà ở và các sản phẩm bất động sản có lợi thế của tỉnh để thu hút nhà đầu tư.
	Sở Xây dựng; UBND các huyện, thành phố
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	3
	Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, tăng cường tính kết nối liên vùng, các trung tâm đô thị lớn, các khu vực quan trọng trong tỉnh; khuyến khích thực hiện các dự án áp dụng cơ chế khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển hạ tầng giao thông.
	Các đơn vị, địa phương
	
	Hàng năm

	4
	Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu, chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.
	Sở Công thương
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	5
	Đầu tư phát triển hệ thống siêu thị tại các đô thị trung tâm, chợ đầu mối, chợ trung tâm cụm xã, chợ biên giới, chợ vùng cao, vùng sâu, vùng xa; phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, khí hóa lỏng theo quy hoạch và đúng quy định.
	Sở Công thương
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	6
	Phát triển và đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ khuyến nông, khuyến công; tập trung đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu có giá trị kinh tế cao theo hướng hiện đại, chế biến tinh, chế biến sâu. 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	7
	Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	8
	Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020.
	Sở Nội vụ
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	9
	Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện giám sát thường xuyên đối với các dự án đầu tư để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình đầu tư.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	10
	Rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, có biện pháp xử lý phù hợp đối với các dự án sai quy hoạch; thu hồi đất đối với những dự án đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm so với quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật xây dựng.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	11
	Huy động để thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp (Quỹ hỗ trợ đào tạo lao động, quỹ hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quỹ xúc tiến đầu tư, quỹ khen thưởng về vận động đầu tư, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ hỗ trợ cho phát triển HTX).
	Sở Tài chính
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	12
	Thực hiện có hiệu quả Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020.
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Hàng năm

	13
	Triển khai theo dõi Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	14
	Đề xuất cơ chế theo dõi, đánh giá về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Kon Tum nhằm từng bước nâng cao khả năng hội nhập
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các đơn vị, địa phương
	Năm 2016

	15
	Thiết lập cơ chế nghiên cứu, đánh giá, dự báo các khuôn khổ hợp tác của Quốc gia nhằm đề xuất UBND tỉnh có quan hệ đối tác phù hợp và hỗ trợ doanh nghiệp trong liên doanh – liên kết, mở rộng thị trường
	Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các đơn vị, địa phương
	Thường xuyên

	b
	Đối với sản phẩm
	
	
	

	1
	Phát triển các loại cây trồng có lợi thế và giá trị kinh tế cao như: Cao su, cà phê chè, rau hoa quả xứ lạnh và các loại cây dược liệu quý (Sâm Ngọc Linh) gắn với việc hình thành, phát triển vùng nguyên liệu sản xuất tập trung và bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố
	Các đơn vị, địa phương
	Hàng năm

	2
	Khai thác tốt diện tích nước mặt hồ chứa thủy lợi, thủy điện để phát triển nghề cá hồ chứa. Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển và nhân rộng các mô hình nuôi cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm…). 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố
	Các đơn vị liên quan
	Hàng năm

	3
	Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum  giai đoạn 2016-2020. Tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm, các giải pháp khoa học và công nghệ cho các sản phẩm chủ lực, mũi nhọn của tỉnh.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Hàng năm

	4
	Tổ chức/tham gia các hội chợ, triển lãm ở trong nước và ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa của tỉnh
	Sở Công thương
	Doanh nghiệp
	Hàng năm

	c
	Đối với Doanh nghiệp
	
	
	

	1
	Hoàn chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ-TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các đơn vị, địa phương
	Tháng 5 năm 2015

	2
	Hoàn thành sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; thực hiện đúng lộ trình thoái vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành, nghề kinh doanh chính và ở công ty cổ phần nhà nước không cần chi phối; tiếp tục củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Theo tiến độ quy định

	3
	Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015 và các năm tiếp theo.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Hàng năm

	4
	Hỗ trợ nông dân tiếp cận với dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kết nối với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống tiêu thụ sản phẩm.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Hàng năm

	5
	Hỗ trợ, hướng dẫn công tác xây dựng chỉ dẫn địa lý và xuất xứ hàng hóa; đăng ký, bảo hộ các thương hiệu sản phẩm; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	Sở Công thương
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; doanh nghiệp
	Hàng năm

	IV
	Tăng cường quan hệ quan hệ với các đối tác
	
	
	

	1
	Nghiên cứu, đề xuất thiết lập quan hệ/phát triển nội hàm hợp tác trong lĩnh vực kinh tế nói riêng, các lĩnh vực khác nói chung với các đối tác
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ


	Sở Công thương
	Thường xuyên (Nhiệm vụ chủ trì được phân công tại các thỏa thuận hợp tác giữ tỉnh Kon Tum với các tỉnh)

	2
	Tổ chức/tham gia các hội nghị, diễn đàn về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, hội nghị chuyên đề (về ODA, viện trợ PCPNN) ở trong nước, ở nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Ngoại vụ, các đơn vị, địa phương có liên quan
	Thường xuyên

	3
	Cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh với các đối tác
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, các đơn vị, địa phương
	Thường xuyên

	4
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các thỏa thuận đã ký kết giữa tỉnh Kon Tum với các đối tác
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ
	Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị, địa phương
	


Chú thích: 27 nhiệm vụ, gồm 8 nhiệm vụ của mục II (từ 4 đến 11), 12 nhiệm vụ mục IIIa (từ 1 đến 12), 3 nhiệm vụ mục IIIb (từ 1 đến 3), 4 nhiệm vụ IIIc (1 đến 4) đã được xác định tại Phụ lục số 1 của “Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2020”[image: image1.png]
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(�) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011


(�) Các Cơ chế hợp tác cấp quốc gia, Đối tác phát triển cung cấp nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, các nhà đầu tư nước ngoài, các địa phương của các nước, các tổ chức viện trợ phi chính phủ nước ngoài,….


(�) Học viện Ngoại giao (2012). Dự thảo (lần thứ nhất) Báo cáo Chuyên đề định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam đến năm 2020; Bộ Ngoại giao (2012). Báo cáo về việc triển khai chủ trương chủ động và hội nhập quốc tế của Đại hội Đảng lần thứ IX.


(�) Đơn phương: Các nước chủ động tiến hành một cách đơn phương và tự nguyện những biện pháp nhằm mở cửa nền kinh tế (bỏ bớt quy định gây cản trở đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu). Song phương: dựa trên thỏa thuận song phương (Hiệp định,…) của hai nước. Tiểu khu vực (vùng): Trên cơ sở một số vùng của hai nước trở lên gần gũi về không gian địa lý thực hiện một số liên kết kinh tế hay kết nối cơ sở hạ tầng nhằm phát huy sự bổ trợ lẫn nhau về nguồn lực vùng này để phát triển kinh tế (Tam giác Phát triển CLV,…). Khu vực: Các nước trong cùng một khu vực địa lý (AFTA, EU,….). Liên khu vực: Giữa các nước thuộc hai khu vực địa lý khác nhau (ASEM, EU-ASEAN,…). Toàn cầu: Trong khuôn khổ WTO.


(�) Bela Balassa (1961). Lý thuyết của hội nhập kinh tế. Richard D. Irwin Inc., Homewood, Illinois, 1961.  


(�) Các thành viên dành cho nhau các ưu đãi thương mại trên cơ sở cắt giảm thuế quan.


(�) Các thành viên thực hiện cắt giảm và loại bỏ các hàng rào thuế quan và các hạn chế về định lượng (giảm và bỏ một số hàng rào phi thuế quan) trong thương mại hàng hóa nội khối, nhưng vẫn duy trì chính sách thuế quan độc lập đối với các nước ngoài khối.


(�) Các thành viên ngoài việc thực hiện ở cấp độ (2) còn thống nhất thực hiện chính sách thuế quan chung đối với các nước bên ngoài khối. 


(�) Ngoài thực hiện ở cấp độ (3), các thành viên còn xóa bỏ các hạn chế đối với việc lưu chuyển của các yếu tố sản xuất khác (vốn, lao động…) để tạo thành một nền sản xuất chung của cả khối.


(�) Thực hiện ở cấp độ (4) cộng thêm với việc thực hiện chính sách kinh tế và tiền tệ chung (một đồng tiền chung, ngân hàng trung ương thống nhất của khối).


(�) Cải thiện thể chế, chính sách nói chung, môi trường đầu tư, kinh doanh nói riêng; nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, địa phương; phát triển nguồn nhân lực; cải thiện cơ sở hạ tầng; nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh


(�) Theo Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương 2013 


(�) Do Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế cung Cơ quan Phát triển Quốc tế Ustralia (AusAID) và Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DfID) thực hiện thông qua “Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật hậu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới”. Thực hiện nghiên cứu lần đầu vào năm 2010, lần thứ hai năm 2013.


(�) Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị “Về hội nhập kinh tế quốc tế”; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 05-02-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới; Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 04-5-2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa X. 


(�) Chương trình số 33-CTr/TU ngày 19/7/2007 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, Chương trình số 55-CTr/TU ngày 30/8/2013 về thực thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.


(�) Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 03/9/2013


(�) Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 03/9/2014


(�) Kế hoạch số 2292/KH-UBND ngày 31/10/2007; Kế hoạch số 946/KH-UBND ngày 22/5/2008 về thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ; Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 về việc phê duyệt Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020; Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ; Quyết định số 119/QĐ-BHNKINH TẾ QUỐC TẾ ngày 22/11/2013 của Trưởng ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế về ban hành Chương trình hành động triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2015, Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO


(�) Văn bản số 2783/UBND-KTTH ngày 02/02/2013 về triển khai Chương trình số 55-CTr/TU, Quyết định số 154/QĐ-BCĐ ngày 30/10/2014 của Ban Chỉ đạo, Văn bản số 984/UBND-TH ngày 19/5/2015


(�) Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm đề xuất đối với hội nhập kinh tế quốc tế tại Quyết định số 453/QĐ-UBND, Quyết định số 154/QĐ-BCĐ, Văn bản số 984/UBND-TH ngày 19/5/2015


(�) Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 26/11/2014


(�) Các Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế tại Quảng Trị (năm 2013); Quảng Ngãi, Đăk Lăk (2014), Khánh Hòa (2015)


(�) Cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư,...


(�) khoảng 05 tin và từ 01 đến 02 bài/quý


(�) định kỳ 2 tháng 1 số


(�) Hội nghị Hợp tác phát triển thuộc ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan tháng 12/2011, Hội nghị Ủy ban Điều phối Chung lần thứ 8 Khu vực Tam giác phát triển CLV tháng 12/2012, Hội nghị Hợp tác phát triển và Hội nghị Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch các địa phương thuộc ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan tháng 4/2015


(�) Từ năm 2002 đến 2007, tỉnh đã ba lần ban hành các quy định về đầu tư  áp dụng trên địa bàn: (1) Quyết định số 30/2002/QĐ-UB ngày 10/04/2002 về ban hành một số cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư; (2) Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 16/03/2005 thay thế Quyết định số 30/2002/QĐ-UB; (3) Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007


(�) Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 về ban hành Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 về ban hành Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum (thay cho Quyết định số 27/2003/QĐ-UBND ngày 7/7/20003)


(�) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011


(�) Chính phủ xét duyệt tại Nghị Quyết số 54/NQ-CP ngày 17/4/2013.


(�) Phê duyệt Quyết định số 298/QĐ-TTg, ngày 05/02/2013 của Thủ tưởng Chính phủ


(�) 7/9 huyện, thành phố hoàn thành


(�) Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2020; Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Kon Tum giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông tỉnh Kon Tum đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Điều chỉnh Quy hoạch dự án rau, hoa, quả xứ lạnh và cây trồng khác gắn với khu du lịch sinh thái huyện Kon Plông đến năm 2015; Quy hoạch vùng nuôi cá nước lạnh huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2020; Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực đến năm 2020,… oạn 2011-2020, định hướng 2025.  ����������������������������������������������������������������������������������������������  


(�) Mạng lưới chợ trên địa bàn được bố trí tại trung tâm các đô thị và trung tâm cụm xã (thành thị 14 chợ, nông thôn 11 chợ): Thành phố Kon Tum 06 chợ; Đăk Hà 04 chợ; Đăk Tô 02 chợ; Ngọc Hồi 03 chợ; ĐăkGlei 02 chợ; Sa Thầy 04 chợ; Kon Plong 03 chợ; Kon Rẩy 01 chợ. Riêng huyện Tu Mơ Rông chưa có chợ. 


(�) Năm 2011 đạt 4.850 tỷ đồng, tăng 31,8% so với năm 2010; năm 2012 đạt 6.387 tỷ đồng, tăng 31,5% so với năm 2011; năm 2013 đạt 8.435 tỷ đồng, tăng 32,1% so với năm 2012; năm 2014 đạt 10.590 tỷ đồng, tăng 25,5% so với năm 2013.


(�)  Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 về ban hành kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP, ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 20 Nghị quyết số 20-NQ/TW về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.


(�) (i) Chương trình KHCN phục vụ phát triển nông nghiệp và công nghiệp nông thôn; (ii) Chương trình KHCN phục vụ phát triển công nghiệp - dịch vụ; (iii) Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa; (iv) Chương trình phát triển nguồn nhân lực KHCN; (v) Chương trình phát triển công nghệ thông tin; (vi) Chương trình phát triển công nghệ sinh học.


(�) Quyết định 398/QĐ-UBND ngày 05/6/2013.


(�) Xây dựng Trại thực nghiệm công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ cao tại huyện Kon Plông; Xây dựng khu nghiên cứu và trồng thử nghiệm các loại cây trồng tại thành phố Kon Tum; Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2016, định hướng đến năm 2020; Tăng cường tiềm lực KHCN cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.


(�) Công nghệ GMS/GPRS điều khiển và giám sát hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Kon Tum; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;


(�) Nuôi cấy mô để sản xuất các giống hoa (lan hồ điệp, cúc, đồng tiền, lan rừng, Sâm Ngọc Linh, đẳng sâm), ứng dụng sản xuất các loại meo nấm giống (Linh chi, Mộc nhĩ, nấm Rơm, nấm Bào ngư,…)


(�) Tuyển chọn và đưa vào phục vụ sản xuất các giống rau, hoa xứ lạnh (súp lơ, khoai tây,...), các giống ngắn ngày sản xuất có hiệu quả ở vùng bán ngập tại các khu vực lòng hồ thủy điện Ialy và Plei Krông (Sắn KM98-7, SM2075-18; các giống lúa nước mới SH2, BM9855, NX30, ĐB6, TBR1, AN13; các giống mía K95-156, Suphanburi, K88-92. LK92-11); cà phê chè; giống cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao (cá lăng nha, cá thát lát cườm) và đã nghiên cứu xác định các điều kiện nuôi cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi) trên địa bàn tỉnh


(�) Kết quả điều tra, thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng các loại khoáng sản đã thống kê và thể hiện trên bản đồ, đáp ứng được yêu cầu trong công tác lập quy hoạch, kêu gọi đầu tư.


(�) Ngô lai chịu hạn LVN61 (năng suất 63-68 tạ/ha); mô hình thâm canh lúa nước giống mới SH2, TBR1, AN13 (năng suất >60 tạ/ha); mô hình thâm canh sắn giống KM98-7, KM98-5 (năng suất 300-320 tạ/ha); mô hình cải tạo vườn cà phê bằng phương pháp ghép với 3 dòng cà phê mới (TR5, TR9, TR10), mô hình trồng cà chua ghép cho năng suất tăng từ 30-40%; mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap


(�) Cải tạo cây cà phê, xử lý môi trường trong chăn nuôi heo, phòng trừ ruồi đục quả trên rau quả, mô hình trồng nấm, đảng sâm, ngũ vị tử, biogas,....


(�) Huy động nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước và TMCP nhà nước chi phối chiếm tỷ trọng 80,1%, nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 18,4%, các Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng chính sách xã hội chiếm 1,5%.


(�) Giai đoạn 2001-2004, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư FDI (8 dự án); đến năm 2005, tỉnh đã xây dựng lại danh mục các dự án kêu gọi đầu tư FDI (tại Quyết định số 733/QĐ-UBND, ngày 28/6/2005) với 20 dự án


(�) Ban hành tại theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 06/10/2011


(�) công nghiệp 8, du lịch 11, xây dựng 14, nông nghiệp 2  


(�) công nghiệp 4, du lịch 3, xây dựng 5, nông nghiệp 6


(�) Ban hành tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 22/11/2013


(�) kết cấu hạ tầng kỹ thuật 7 dự án, kết cấu hạ tầng xã hội 5, sản xuất kinh doanh 20 dự án


(�) Lần đầu tiên tỉnh tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài (vào 10/2013); sau tiếp nối kết quả của Hội thảo, đã mời các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc (Tập đoàn Cheil Jedang, Tập đoàn Kum Ho) đến nghiên cứu cơ hội đầu tư tại tỉnh (2/2014). 


(�) Kết hợp các chuyến thăm và làm việc cấp cao giữa lãnh đạo của tỉnh Kon Tum với các tỉnh như UbonRatchathani, Sê Kông với đề xuất các nội dung hợp tác trong lĩnh vực đầu tư. Tăng cường quảng bá hình ảnh, thế mạnh, các dự án kêu gọi đầu tư tại các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển CLV, hợp tác phát triển 8 tỉnh… 


(�) Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cập nhật đến 30/6/2015)


(�) Theo lĩnh vực: Công nghiệp - xây dựng 82 dự án, vốn đăng ký 23.889,43 tỷ đồng (chiếm 60,78% tổng vốn đăng ký); Nông lâm nghiệp 64 dự án, vốn đăng ký 14.386,01 tỷ đồng (36,6%); Thương mại - dịch vụ 7 dự án, vốn đăng ký 1.026,662 tỷ đồng (2,61%).


(�) Nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư tại khu du lịch sinh thái Măng Đen nhưng phải tạm dừng để bổ sung hoặc điều chỉnh quy hoạch; dữ liệu tài nguyên khoáng sản mới ở bước điều tra sơ bộ hoặc thăm dò


(�) Nguồn Đề án “Định hướng vận động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi đến năm 2015, có tính đến năm 2020” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 22/11/2013; số liệu tổng hợp, xử lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư


(�) phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-UBND  ngày 22/11/2013


(�) Giai đoạn 2001 - 2005, vốn ký kết 487,6 tỷ đồng (Vay 375,9 tỷ đồng, không hoàn lại 111,7 tỷ đồng), giải ngân 410,4 tỷ đồng


(�) So với giai đoạn 2001 - 2005, vốn ODA ký kết giai đoạn 2006 - 2010 gấp 1,8 lần, giai đoạn 2011 - 2014 là 2,4 lần; giai đoạn 2011 - 2014 gấp 1,3 lần giai đoạn 2006 - 2010


(�) Số liệu tổng hợp, xử lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


(�) phê duyệt tại Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 30/5/2014


(�) Trừ huyện IaD’rai mới được chia tách


(�) cấp tỉnh (sở, ban, ngành) 1.126 TTHC; cấp huyện 298 TTHC; cấp xã 158 TTHC.


(�) Công khai cụ thể thành phần hồ sơ, phí, lệ phí, thời gian giải quyết, cơ quan có thẩm quyền giải quyết… để người dân và doanh nghiệp nắm rõ..


(�) Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 về phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 


(�) ban hành tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 27/8/2009


(�) đăng ký kinh doanh 120, đăng ký cấp CNĐT 8 thủ tục, thẩm định dự án đầu tư 22


(�) Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư công năm 2014,…. chưa có các văn bản hướng dẫn dưới Luật; Nghị định quy định về ODA đang trong quá trình sửa đổi


(�) năm 2012 tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, năm 2014 thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum


(�) Quyết định số 934-QĐ/TU ngày 10/7/2013, Văn bản số 475-CV/TU ngày 05/12/2013


(�) Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 23/7/2013; Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 2659/KH-UBND ngày 19/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh


(�) Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 18/6/2014


(�) CLMV gồm các 4 nước Campuchia – Lào – Myanma – Việt Nam; ACMECS gồm 5 nước Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan và Việt Nam


(�) Tổ chức tại Brest, Pháp


(�)  Tỉnh Kon Tum chủ trì tổ chức lần thứ nhất vào tháng 12/2011, lần 2 vào tháng 4 năm 2015


(�) Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định – Champasak, Sê Kông, Attapư – Ubon Ratchathani, Sisaket


(�) Hai tỉnh ký kết Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ vào tháng 6/2015 tại Bang Kok, Thái Lan dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng hai nước


(�) Tỉnh Kon Tum bố trí kinh phí và chủ trì tổ chức chuyến Khảo sát tài nguyền du lịch qua 08 tỉnh thuộc ba nước vào tháng 12/2012 


(�) Cơ chế Tam giác CLV họp một năm một lần theo hình thức luân phiên, chưa có cơ quan đầu mối tổ chức đánh giá, giám sát,…


(�) giữa Cơ chế CLMV với ACMECS


(�) ban hành tại Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 10/9/2009


(�) Từ 2006 – 2014, xếp hạng của Kon Tum so 63 tỉnh là 61, 58, 59, 51, 39, 44, 59, 44 và 56


(�) Nguồn: Tổng hợp của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư


(�) Theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009


(�) Công ty TNHH Thái Hoà thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế biến các loại trà hoà tan từ có sẵn và trồng tại tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu”; Công ty TNHH MTV Trang trại Plei Kần – Ngọc Hồi triển khai đề tài “Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá rô đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Công ty CP Hoàng Ngư Măng Đen thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ ươn giống cá Tầm trên địa bàn huyện Kon Plong phục vụ nhu cầu phát triển nghề nuôi cá Tầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum và một số địa phương khác”


(�) Công ty TNHH Đông Sáng, Công ty CP Sách thiết bị trường học và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thiết bị giáo dục Kon Tum


(�) Văn bản số 1920/TTg-ĐMDN ngày 24/10/2011: Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với 08 doanh nghiệp (Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Kon Tum và 07 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tại các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Plong, Đăk Tô, Sa Thầy, Kon Rẫy, Đắk Hà); Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum (Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ), Công ty TNHH một thành viên Du lịch Kon Tum (Nhà nước không nắm giữ cổ phần); chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Cấp nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.


(�) Công ty Cây công nghiệp


(�) Nguồn: Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của HĐND tỉnh


(�) Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch phát triển Sâm Ngọc Linh giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2025; Quy hoạch rau hoa xứ lạnh; Quy hoạch phát triển cao su,….


(�) Đến hết năm 2014, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 143 dự án với tổng vốn đăng ký 29.244 tỷ đồng, trong đó: 28 dự án thủy điện vừa và nhỏ, 51 dự án trồng cao su, 04 dự án trồng rừng, 05 dự án chế biến mủ cao su, 24 dự án sản xuất vật liệu xây dựng, 07 dự án về du lịch và khách sạn...


(�) Đầu tư cơ sở hạ tầng cho 08 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố trên diện tích 239 ha với tổng vốn trên 93 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy bình quân trên 63%. Đã triển khai đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng dự án rau, hoa, quả xứ lạnh (đường giao thông, cấp nước sinh hoạt, điện). Phối hợp với cơ quan có liên quan sớm hoàn thành đầu tư nâng cấp đường dây 110kV Pleiku - Kon Tum, tạo điều kiện để các công trình thủy điện vừa và nhỏ phát điện hòa vào lưới điện quốc gia.


(�) Mục tiêu Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND đề ra đến năm 2015 là xây dựng, phát triển 5 ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn: (1) trồng cây lâu năm; (2) trồng rừng và chăm sóc rừng; (3) công nghiệp chế biến nông lâm sản (xay xát và sản xuất bột; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su); (4) sản xuất sản phẩm từ khoáng sản (sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại); (5) sản xuất, truyền tải và phân phối điện; và 9 sản phẩm chủ lực: (1) cà phê, (2) cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su, (3) sắn và các sản phẩm chế biến từ sắn, (4) sâm Ngọc Linh, (5) rau hoa xứ lạnh, (6) thủy sản nước ngọt (Cá Tầm, cá Hồi và thủy sản khác), (7) bột giấy và giấy, (8) gạch ngói, (9) điện trở thành các sản phẩm chủ lực của tỉnh.


(�) Cơ sở chế biến sản phẩm cà phê bột có thương hiệu: Da Vàng, Thanh Hương, Công ty XNK Cà phê Đăk Hà


(�) Diện tích quy hoạch 31.742,8 ha, trong đó vùng lõi - vùng trồng Sâm Ngọc Linh 16.988,3 ha.


(�) gồm 9,84 ha vườn sâm thuộc Dự án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng, 0,2 ha do người dân trồng theo hình thức hộ gia đình, khoảng 169 ha do doanh nghiệp đầu tư.


(�) Gồm: Xay xát và sản xuất bột; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản phẩm từ cao su;


(�) Mục tiêu ổn định diện tích sắn khoảng 25.000 ha là khó có thể thực hiện được 


(�) được phê duyệt tại Quyết định số 1372/QĐ-UBND, ngày 22/12/2011, quy mô 1.392 ha, trong đó, rau - hoa - quả là 482 ha, chè Ô long, cây dược liệu là 818 ha, diện tích các loại đất khác là 92 ha.


(�) (1) Dự án nuôi cá tầm, cá hồi thương phẩm và kết hợp du lịch sinh thái (0,8 ha): Hiện đang làm nhà tạm công nhân với diện tích 150 m2; đầu tư 13 ao nuôi với diện tích 2.000 m2, 01 hệ thống hồ cá ươm 50m2 đã tiến hành thả nuôi 7.500 con cá tầm, cá hồi với trọng lượng từ 400g đến 1,5kg/con; (2) Dự án đầu tư nuôi cá nước lạnh thương phẩm và du lịch sinh thái tại huyện Kon Plông (25 ha). Hiện đã kéo điện, đang tiến hành xây dựng 08 hồ nuôi cá tầm, 03 hồ nuôi cá tạp và 02 đập ngăn nước diện tích khoảng 1.000 m2; thả 3.000 con cá tầm. 5.000 con cá tạp; (3) Dự án nuôi cá tầm, cá hồi thương phẩm tại huyện Kon Plông (50 ha); hiện đang dựng nhà ở công nhân, xây dựng nhà ấp trứng cá tầm giống các loại; xây dựng 06 hồ cá; đang nuôi 400 con cá tầm giống các loại (từ 3kg-20kg) ấp thành công nhiều đợt trứng cá nhập khẩu đã thụ tinh, cung cấp cá cho nhiều nơi trong và ngoài tỉnh).


(�) theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014


(�) Các chương trình/dự án hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tỉnh đã đề ra một số chính sách nhằm hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền, hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh (tại các huyện Đăk Glei, Kon Plông và Tu Mơ Rông), ban hành Đề án cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2015.


(�) Các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: số 576/UBND-KTN ngày 12/4/2012; số 2034/UBND-KTN ngày 06/11/2012; số 162/UBND-KTN ngày 24/01/2013; số 254/UBND-KTH ngày 05/02/2013; số 408/UBND-KTN ngày 08/03/2013; 721/UBND-KTN ngày 16/4/2013; 475/UBND-KTN ngày 18/3/2013; số 196/TB-VP ngày 19/02/2014; số 2407/UBND-VX ngày 24/10/2013; số 827/UBND-VX ngày 14/4/2014...


(�) Ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách như vốn đóng góp của nhân dân (thông qua các hình thức: hiến đất, tham gia ngày công,...) và các doanh nghiệp để tập trung đầu tư cho cho nông thôn.


(�) Không bao gồm dư nợ cho vay của Chi nhánh Ngân hàng phát triển.


(�) Số lượng khách hàng còn dư nợ do Chi nhánh Ngân hàng CSXH cho vay là 82.443 khách hàng.


(�) Chưa tính 5 xã mới thành lập


(�) Khu căn cứ Tỉnh ủy, di tích Ngục Kon Tum, Ngục ĐăkGlei, Di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh 


(�) 16 lớp với 364 học viên là con em các dân tộc bản địa tham gia (Sa Thầy 03 lớp, 104 người; Đăk Tô 13 lớp, 260 người)


(�) Tổ chức cho các nghệ nhân của tỉnh tham gia hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa tại Ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc; Liên hoan tạc tượng dân gian Tây Nguyên tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (25 nghệ nhân); Lễ khai mạc năm du lịch Quốc gia 2014 Đà Lạt, Lâm Đồng (30 nghệ nhân). Đưa Đoàn nghệ nhân dân tộc Ja Rai (Hơ Moong - Sa Thầy) tham gia trình diễn, giới thiệu các nét văn hóa truyền thống dân tộc bản địa tại Pháp.


(�) Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 30/3/2011


(�) Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 11/03/2010, Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND), Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 09/4/2012


(�) Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 09/4/2012


(�) Đoạn Kon Tum - Attapư (76,1km): hoàn thành xây dựng 33 cột mốc/33 vị trí mốc; Kon Tum - Sê Kông (66,3km): xác định 24/24 vị trí mốc, thi công hoàn thành 10/24 vị trí, 14/32 cột mốc; Kon Tum - Rattanakiri (134,1km) thống nhất phân giới đường biên 126km, xác định 24/24 vị trí, xây dựng hoàn thành 29/29 cột mốc và cột mốc ba biên.


(�) Hai tỉnh đề nghị Chính phủ hai nước cho thôi quốc tịch Lào và làm các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam đối với 801 công dân Lào; cho nhập quốc tịch Lào 11 công dân Việt Nam.


(�) Hồi hương 147 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào.


(�) Nhóm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 6,98%, nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 21,67%, nhóm ngành dịch vụ tăng 17,12%


(�) bình quân mỗi năm giảm 2,81%


(�) bình quân mỗi năm tăng lần lượt 3,81% và 0,80%


(�) chưa bao gồm số liệu của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ủy thác qua các doanh nghiệp khác do không đủ năng lực xuất khẩu trực tiếp


(�) 8.032,011 tỷ đồng so với 2.075,132 tỷ đồng 


(�) Toàn tỉnh hiện có 4.060 km đường giao thông (443 km quốc lộ, 389 km đường tỉnh; 545 km đường huyện; 345 km đường đô thị; 1.625 km đường xã và đường chuyên dùng). Có 02 tuyến đường đang được hoàn thiện đưa vào sử dụng (Đường Tuần tra biên giới 653km và đường Trường Sơn Đông dài 52km). Hiện đang nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum (155km), Quốc lộ 24 (99km), Quốc lộ 14C 107km), Quốc lộ 40 (21km)…


(�) 29,815 tr.đ so với 5,786 tr.đ


(�) Tỷ lệ vốn đầu tư/GDP (giá cố định 1994) năm 2010 của Khu vực Tây Nguyên 46,43% so với cả nước 41,9% (nguồn: GSO)


(�) Các dự án chủ yếu tập trung sử dụng đất và thủy điện, bình quân 01 dự án sử dụng 339,22 ha (163 dự án còn hiệu lực dự kiến sử dụng 55.292,31ha)


(�) Chỉ số HDI Vùng Tây Nguyên năm 2008 đạt 0,688 chỉ cao hơn Trung du và miền núi phía Bắc 0,66; thấp hơn bình quân cả nước 0,728 và các vùng khác (VASS, Báo cáo Quốc gia về Phát triển con người năm 2011, tr 14)


(�) Do Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế cung Cơ quan Phát triển Quốc tế Ustralia (AusAID) và Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DfID) thực hiện thông qua “Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật hậu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới”. Thực hiện nghiên cứu lần đầu vào năm 2010, lần thứ hai năm 2013.


(�) Xếp hạng chung nằm trong nhóm 15 tỉnh ở cuối bảng xếp hạng; trong đó vị trí ở các trụ cột: (i) Thể chế: nhóm trung bình; (ii) Cơ sở hạ tầng: Nhóm cuối; (iii) Văn hóa: Nhóm dẫn đầu; (iv) Đặc điểm tự nhiên: nhóm dẫn đầu; (v) Con người: nhóm cuối; (vi) Thương mại: nhóm trung bình; (vii) Đầu tư: nhóm cuối; (viii) Du lịch: nhóm cuối.


(�) Theo Bộ Ngoại giao (2012). Báo cáo về việc triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đại hội Đảng lần thứ XI, ngoài hội nhập kinh tế, nội hàm hội nhập quốc tế còn bao gồm 03 lĩnh vực hội nhập là: Chính trị, Quốc phòng - An ninh và các lĩnh vực khác (văn hoá – xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và các lĩnh vực khác).


(�) Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020


(�) trong đó có 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước trong nhóm G8;  


(�) Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Tây Ban Nha


(�) trên 90 hiệp định thương mại song phương, khoảng 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 hiệp định chống đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá với các nước và các tổ chức quốc tế.


(�) Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ tiền tệ thế giới, Ngân hàng thế giới


(�) Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đối tác thương mại với Liên minh Châu Âu.


(�) Là đàm phán thương mại tự do nhiều bên, nhằm thiết lập một khu vực thương mại tự do chung cho các nước đối tác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hiện có 12 nước tham gia vào đàm phán (New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Canada, Mexico và Nhật Bản) với thị trường khoảng 800 triệu người tiêu dùng, chiếm 40% GDP toàn cầu (Nguồn: Trung tâm WTO – VCCI).


(�) Gỗ và các sản phẩm từ gỗ (Trung Quốc, Nhật Bản), Cà phê (EU), Cao Su (Trung Quốc, Malaysia)


(�) Một số Chương trình du lịch cấp quốc gia mà tỉnh Kon Tum là thành viên như: Con đường xanh Tây Nguyên, Con đường di sản miền Trung,….


(�) Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật 


(�) Các thị trường truyền thống: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản; thị trường tiềm năng: Trung Đông và Châu Phi


(�) Nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, du lịch và nghỉ dưỡng (Hàn Quốc, EU,…); chế biến sản phẩm nông lâm sản (Nhật Bản),…


(�) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 22/01/2015) Danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Phát triển khu vực biên giới” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB (Tổng kinh phí 1,1 triệu USD, vốn ODA 0,9 triệu USD, vốn đối ứng 0,2 triệu USD). Hiện đang nghiên cứu, chuẩn bị các tài liệu, văn kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đưa Dự án vào gia đoạn đầu tư (dự kiến năm 2016) với 03 cấu phần: (i) Tăng cường kết nối giao thông đường bộ; (ii) Thương mại và logistic; (iii) Thể chế.


(�) Như: CLMV, ACMECS, GMS,…


(�) Attapư, Sê Kông và Champasak (Lào), Ratanakiri (Campuchia); Ubon Ratchathani (Thái Lan) 


(�) Khu vực Nam Lào (Saravan), Khu vực Đông Bắc Campuchia (Stung Treng, Rattanakiri, Mondulkiri, Kratie), Đông Bắc Thái Lan (Sisaket)


(�) Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)


(�) Ngoài WB, ADB và JICA, còn có Cơ quan Phát triển Pháp (AfD), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM)


(�) Như Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA),


(�) Hội thảo Xúc tiến đầu tư giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum với các đại diện xúc tiến đầu tư tại nước ngoài vào tháng 10 năm 2013


(�) Nhận lời mời của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ ngày 11 – 14/3/2014, 04 doanh nghiệp của Hàn Quốc (Tập đoàn Cheil Jedang tại Việt Nam - CJ, Công ty Yulchon Law Firm, Kumho Tire tại Việt Nam, Kumho E&C tại Việt Nam) và Úc (Công ty Hanoi Melbourne Consulting) đã đến tỉnh làm việc nhằm nghiên cứu cơ hội đầu tư. Kết thúc chuyến làm việc, Tập đoàn CJ, Công ty Yulchon Law Firm và Công ty Hanoi Melbourne Consulting đã ký kết “Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư” 


(�) Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp,....


(�) phía Attapư ưu tiên nâng cấp đoạn từ Trạm liên hợp Phu Cưa đi Attapư (khoảng 50 km)


(�) Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Israel,…


(�) Trung Quốc, Malaysia,…


(�) Hàn Quốc


(�) Các tỉnh khu vực Nam Lào


(�) Mô hình trồng cà phê sạch tiêu chuẩn 4C (Chương trình phát triển cà phê bền vững), FLO (Chương trình cà phê thương mại công bằng), UTZ (Chương trình chứng nhận cà phê toàn cầu)


(�) Như Dự án “Thành lập và quản lý cụm khu bảo tồn xuyên biên giới các vườn quốc gia 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia: Chư Mom Ray-Dong Am Pham-Virachey”


(�) Như các tỉnh Sisaket, Yasothon, Amnatcharoe,….


(�)  Cột mốc ngã ba biên giới; Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; Suối nước nóng Đăk Tô- Thác Đăk Lung; Rừng đặc dụng Đăk Uy; Vườn quốc gia ChưMomRay; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen; Làng du lịch cộng đồng KonKơTu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum…


(�) tài nguyên du lịch nhân văn, lịch sử: Ngục Kon Tum, Ngục Đăk Glei, nhà thờ Gỗ Kon Tum, Tòa Giám mục Kon Tum, Đồi Charlie, Chiến trường xưa Đăk Tô - Tân Cảnh, Di tích lịch sử ChưTankra, Khu căn cứ Tỉnh ủy; Ngục ĐăkGlei gắn với đường Hồ Chí Minh. Di sản văn hóa thế giới: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các di chỉ khảo cổ học giá trị tầm cỡ khu vực như Di chỉ khảo cổ học Lung Leng… Du lịch tự nhiên: Vườn quốc gia ChưMomRay, Rừng đặc dụng Đăk Uy, Hồ thủy điện Yaly, Plei Kroong…


(�) Nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù về tạo quỹ đất, mặt bằng sạch, hỗ trợ đầu tư hạ tầng điện, giao thông để thu hút đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm từ mủ cao su. Cơ chế hỗ trợ nhằm phát triển các mô hình trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C, FLO. Hỗ trợ nhân dân dùng chế phẩm sinh học để cải tạo và kéo dài chu kỳ kinh doanh cây cà phê; chính sách hỗ trợ từ ngân sách hoặc vay vốn để người dân thực hiện tái canh, trồng thay thế vườn cây già cỗi, năng suất kém. Xây dựng chính sách hỗ trợ trồng và phát triển sâm Ngọc Linh và Hồng Đẳng Sâm, cơ chế khuyến khích phát triển Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng


(�) Huy động mọi nguồn lực (NSNN, ODA, xã hội) kết hợp nhiều hình thức quản lý, thực hiện (như Đối tác Công tư,…), để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu (đặc biệt là đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật) nhằm thu hút đầu tư


(�)  Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, nhất là cán bộ kỹ thuật, công nghệ và quản lý cho các ngành ưu tiên phát triển; đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác... theo các mục tiêu đề ra tại Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020.


(�) Ban hành tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 09/6/2015


(�) Chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền


(�) Các sản phẩm cà phê của huyện Đăk Hà; xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia sâm Ngọc Linh
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